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[bookmark: _Toc109027725][bookmark: _Toc144218563]1. Tên chủ Cơ sở
· Tên chủ Cơ sở: CÔNG TY TNHH EVER TECH PLASTIC VIỆT NAM.
· Địa chỉ văn phòng: Khu phố Mỹ Hiệp, phường Thái Hòa, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
· Người đại diện: (Ông) CHANG HSIN PIN 	    Chức danh: Tổng Giám Đốc.
· Người được ủy quyền: (Bà) Nguyễn Thị Ngọc       Chức danh: Giám đốc.
(Giấy ủy quyền số 02/2022-UQ ngày 25/11/2022, đính kèm phụ lục)
· Điện thoại: 0274.3625.345.     	                          Fax: 0274.3625.349.
· Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 8758881536 cấp ngày 30 tháng 6 năm 2008, chứng nhận thay đổi lần thứ 8 ngày 16 tháng 5 năm 2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư UBND tỉnh Bình Dương cấp.
· Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3700442520 cấp ngày 30 tháng 6 năm 2008, chứng nhận thay đổi lần 11 ngày 27 tháng 4 năm 2023 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp. 
[bookmark: _Toc109027726][bookmark: _Toc144218564]2. Tên Cơ sở
· Tên Cơ sở  “Nhà máy sản xuất đế giày, miếng trang trí giày, sản xuất và gia công khuôn mẫu bằng kim loại”.
· Địa điểm Cơ sở: Khu phố Mỹ Hiệp, phường Thái Hòa, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
· Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi trường đã được phê duyệt của Cơ sở:
+ Quyết định số 745/QĐ-CT về phê duyệt thiết kế kỹ thuật và xây dựng công trình do Sở Xây Dựng - UBND tỉnh Bình Dương cấp ngày 16 tháng 6 năm 2003 (Giai đoạn 1).
·  Quyết định 641/BC-XD về việc thẩm định thiết kế kỹ thuật do Sở Xây Dựng -UBND tỉnh Bình Dương cấp ngày 22 tháng 6 năm 2005 (Giai đoạn 2).
·  Quyết định 41/2006 TĐ-XD về việc thẩm định thiết kế Cơ sở công trình nhà kho giai đoạn 3 do Sở Xây Dựng - UBND tỉnh Bình Dương cấp ngày 8 tháng 1 năm 2007 (Giai đoạn 3).
·  Giấy phép xây dựng số 890/GPXD do Sở Xây Dựng - UBND tỉnh Bình Dương cấp ngày 11 tháng 6 năm 2012 (Giai đoạn 4).
·  Giấy phép xây dựng số 1629/GPXD do Sở Xây Dựng - UBND tỉnh Bình Dương cấp ngày 25 tháng 9 năm 2012 (Giai đoạn 5).
·  Giấy phép xây dựng số 1011/GPXD do Sở Xây Dựng - UBND tỉnh Bình Dương cấp ngày 31 tháng 3 năm 2021 (Giai đoạn 6).
·  Giấy chứng nhận thẩm định về thiết kế và thiết bị PCCC số 280 /PC23 do Công an tỉnh Bình Dương cấp ngày 4 tháng 9 năm 2002 (Giai đoạn 1).
·  Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 169/TD-PCCC do Công an tỉnh Bình Dương cấp ngày 18 tháng 4 năm 2005 (Giai đoạn 2).
·  Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 465/TD-PCCC do Công an tỉnh Bình Dương cấp ngày 16 tháng 10 năm 2006 (Giai đoạn 3).
·  Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 146/TD-PCCC do Sở CS PCCC tỉnh Bình Dương cấp ngày 10 tháng 5 năm 2012 (Giai đoạn 4).
·  Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 297/TD-PCCC do Phòng cảnh sát PCCC&CNCH công an tỉnh Bình Dương cấp ngày 31 tháng 8 năm 2012 (Giai đoạn 5).
·  Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 132/TD-PCCC do Phòng cảnh sát PCCC&CNCH công an tỉnh Bình Dương cấp ngày 5 tháng 3 năm 2021 (Giai đoạn 6).
·  Biên bản kiểm tra nghiệm thu hệ thống Phòng cháy chữa cháy do Phòng cảnh sát PC&CC Công an tỉnh Bình Dương cấp (Giai đoạn 1).
·  Biên bản xác nhận nghiệm thu hệ thống Phòng cháy chữa cháy số 47/XN.PCCC do Công an tỉnh Bình Dương cấp ngày 6 tháng 3 năm 2006 (Giai đoạn 2).
·  Biên bản xác nhận nghiệm thu hệ thống Phòng cháy chữa cháy số 119/PCCC/NT  do Phòng cảnh sát PC&CC Công an tỉnh Bình Dương cấp ngày 28 tháng 5 năm 2007 (Giai đoạn 3).
·  Biên bản xác nhận nghiệm thu hệ thống Phòng cháy chữa cháy số 231/SCSPCCC-TU  do Sở cảnh sát PC&CC Công an tỉnh Bình Dương cấp ngày 30 tháng 10 năm 2012 (Giai đoạn 4).
·  Giấy xác nhận nghiệm thu hệ thống Phòng cháy chữa cháy số 254/SCSPCCC-TU do Sở cảnh sát PC&CC Công an tỉnh Bình Dương cấp ngày 16 tháng 10 năm 2013 (Giai đoạn 5).
·  Biên bản nghiệm thu hệ thống Phòng cháy chữa cháy số 175/NT-PC07-CTPC do Phòng cảnh sát PCCC&CHCN Công an tỉnh Bình Dương cấp ngày 25 tháng 4 năm 2022 (Giai đoạn 6).
·  Giấy xác nhận kết quả nghiệm thu hệ thống xử lý nước thải số 1659/STNMT-CCBVMT  do sở Tài  nguyên và Môi trường UBND tỉnh Bình Dương cấp.
·  Giấy phép xả thải vào nguồn nước (Gia hạn lần 3) số 125/GP-STNMT do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 04 tháng 10 năm 2019.
·  Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết số 431/QĐ-UBND do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương phê duyệt ngày 14 tháng 02 năm 2015.
- Quy mô của Cơ sở: Tổng vốn đầu tư  của Cơ sở là 400.680.000.000 (Bốn trăm tỷ sáu trăm tám mươi triệu đồng) thuộc dự án đầu tư nhóm B (Căn cứ vào khoản 3 điều 8 Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019).
- Căn cứ theo điểm c khoản 3 Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 quy định: “Đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 39 của Luật này đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Bộ, cơ quan ngang Bộ phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường”. Do đó, thẩm quyền cấp Giấy phép môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường được xây dựng theo mẫu Phụ lục X Phụ lục Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.
[bookmark: _Toc109027727][bookmark: _Toc144218565]3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của Cơ sở:
[bookmark: _Toc109027728]3.1. Công suất hoạt động của Cơ sở:
- Quy mô: Cơ sở tọa lạc trên khu đất 47.140,5 m2 tại khu phố Mỹ Hiệp, phường Thái Hòa, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 
- Loại hình hoạt động của Cơ sở: Sản xuất, gia công các loại sản phẩm bằng nhựa như đế giày, phụ liệu làm giày, sản xuất và gia công khuôn mẫu bằng kim loại.
- Công suất của Cơ sở:
[bookmark: _Toc109892503][bookmark: _Toc144207945][bookmark: _Toc144216638]Bảng 1.1 Công suất của Cơ sở
	STT
	Tên Sản phẩm
	ĐVT
	Sản lượng/năm

	
	
	
	Theo Đề án BVMT chi tiết
	Thực tế

	
	
	
	
	Năm 2021
	Năm 2022

	1 
	Đế giày
	Đôi
	20.000.000
	8.021.358
	12.306.251

	2 
	Miếng trang trí các loại giày, nút trang trí giày các loại
	Cái
	85.209.000
	67.381.908
	44.478.795

	3 
	Khuôn mẫu các loại
	Bộ
	150
	100
	80


(Nguồn: Công ty TNHH Ever Tech Plastic Việt Nam, 2023)
Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh, công suất thực tế của Cơ sở trong năm 2021 chỉ đạt 72% . Sau dịch bệnh tình hình kinh tế lại tiếp tục ảnh hưởng nặng nề của chiến tranh, đơn hàng sụt giảm vì vậy công suất năm 2022 của Cơ sở chỉ đạt khoảng 54%.
[bookmark: _Toc109027729]3.2. Công nghệ sản xuất của Cơ sở
Cơ sở có 2 công nghệ sản xuất chính:
· Công nghệ sản xuất đế giày và miếng trang trí giày, nút trang trí giày, miếng lót đế và bọc gót giày các loại (công nghệ ép nhựa);
· Công nghệ sản xuất khuôn bằng kim loại.
· Quy trình Công nghệ sản xuất đế giày và miếng trang trí nút trang trí giày (công nghệ ép nhựa):
	Tái sử dụng

Máy trộn liệu


Bụi, CTR
T= 75°-130°C
Phễu nạp liệu



Tháp giải nhiệt
Khuôn ép
(Nhiệt độ 170oC-285oC)
Nước làm mát



Xay nghiền, sàng
Không Đạt
CTR công nghiệp

Tái chế
Sản phẩm

		CTR 
Bụi, ồn, rung
Bavia
Đóng gói và xuất hàng
Kiểm tra, cắt, gọt



· Quy trình công nghệ sản xuất đế giày và miếng trang trí, nút trang trí giày, miếng lót đế và bọc gót giày các loại (công nghệ ép nhựa):Hạt (bột) màu, dầu DOA
Nguyên liệu (Hạt nhựa TPU)

[bookmark: _Toc109658595][bookmark: _Toc143897167]Hình 1.1  Sơ đồ công nghệ ép nhựa
· Thuyết minh quy trình sản xuất:
Các mẫu sản phẩm được khách hàng hoặc Công ty thiết kế sẽ đưa xuống bộ phận sản xuất. Nguyên vật liệu đầu vào là hạt nhựa, hạt (bột) màu, dung môi và các chất phụ gia được nhập khẩu hoặc mua tại Việt Nam sẽ đưa vào máy phối trộn để trộn đều hạt nhựa với các chất phụ gia. Sau khi phối trộn xong, hỗn hợp nhựa được gia nhiệt ở nhiệt độ 170°C - 285°C thông qua điện trở nhiệt . Tại nhiệt độ này, nhựa ở dạng hạt chuyển sang dạng nhựa hoá. Sau quá trình nhựa hoá, hỗn hợp nhựa được ép trong khuôn kín để định hình sản phẩm theo khuôn mẫu.
Trong quá trình ép, nước làm mát sẽ được cấp theo hệ thống ống kín vào khuôn để giải nhiệt cho sản phẩm và lượng nước này được tuần hoàn về hệ thống giải nhiệt (tuần hoàn và bổ sung khi hao hụt, không xả thải ra môi trường). Sau khi ép và định hình theo khuôn mẫu, sản phẩm được cắt thủ công để lấy phần chính phẩm (Các tấm nhựa và các sản phẩm từ nhựa), phần dư thừa sẽ được đem qua khâu nghiền và tái chế và sử dụng lại. Sau khi cắt bỏ phần dư thừa, sản phẩm đưa qua công đoạn kiểm tra sản phẩm, sản phẩm đạt tiêu chuẩn sẽ được đóng gói đưa đi tiêu thụ, sản phẩm không đạt tiêu chuẩn sẽ được cắt nhỏ, chuyển sang công đoạn nghiền và cũng được tái chế lại. Tần suất, tỷ lệ tái chế của phần dư thừa và sản phẩm không đạt tiêu chuẩn sẽ tùy theo từng khách hàng quy định, tối đa là 30%.
Một số hình ảnh công nghệ ép nhựa của cơ sở:
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]

	Hạt nhựa TPU
	Máy trộn liệu
	Bồn hâm liệu

	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]

	Máy ép nằm
	Máy ép đứng
	Đế giày (sản phẩm)


[bookmark: _Toc143897168]Hình 1.2 Công nghệ ép nhựa của cơ sở
· Quy trình công nghệ sản xuất khuôn:
		Thành phẩm
Lắp ráp khuôn
Tạo hoa văn
Tiếng ồn
Dầu thải

Đánh bóng
Khắc điện hóa
CNC gia công
Lập trình CNC 
Thiết kế
Dầu thủy lực
Mẫu sản phẩm






[bookmark: _Toc109658596][bookmark: _Toc143897169]Hình 1.3 Quy trình công nghệ sản xuất khuôn của Cơ sở
Thiết kế và lập trình máy CNC
Theo yêu cầu của khách hàng về mẫu mã sản phẩm, công ty sẽ tiến hành thiết kế mẫu mã khuôn sản phẩm theo đơn đặt hàng dựa vào chương trình lập trình CNC (thực hiện trong phòng thiết kế thuộc khu vực bảo mật liên quan đến công nghệ sản xuất khuôn mẫu). Các miếng kim loại (sắt, thép) sẽ được đưa vào công đoạn gia công tạo hình chi tiết mẫu mã, chạm khắc bề mặt sau khi lập trình bằng máy CNC (thực hiện trong phòng lập trình thuộc khu vực bảo mật liên quan đến công nghệ sản xuất khuôn mẫu). Máy CNC Cơ sở sử dụng là loại máy sử dụng phương pháp điều khiển bằng hệ thống máy tính để gia công tạo khuôn trên vật liệu (miếng kim loại sắt, thép). Nó bao gồm một máy tính cấu thành từ các bộ vi xử lý kèm theo các bộ phận ngoại vi. Với việc điều khiển bằng máy tính, máy CNC có thể cắt, khắc theo những đường cong dễ dàng như đường thẳng, thậm chí đục rỗng bên trong khối phôi, tỉa những đường hoa văn chính xác.
· Quy trình vận hành máy CNC: Quy trình gia công CNC gồm có 5 bước cơ bản sau:
· Bước 1: Thiết kế mô hình CAD trên máy tính
Sử dụng chương trình CAD để tạo các tệp mô phỏng hình dạng sản phẩm cần sản xuất trên máy tính. 
· Bước 2: Chuyển tệp CAD thành chương trình phay CNC
Chuyển tệp CAD thành các mã lệnh và cài đặt chúng lên máy tính. 
· Bước 3: Chuẩn bị máy phay CNC
Quá trình chuẩn bị máy gồm các hoạt động sau: 
· Kiểm tra kích thước và đặt phôi lên máy phay CNC.
· Lắp dụng cụ cắt vào kho dao.
· Chỉnh các thông số máy về 0.
· Tải chương trình phay CNC đã thiết lập lên máy.
· Bước 4: Thực hiện hoạt động gia công phay CNC.
Máy phay CNC sẽ thao tác trên phôi một cách tự động, dưới sự điều khiển của chương trình CNC được cài đặt ở các bước trên. 
· Bước 5: Giám sát hoạt động gia công phay CNC.
Người vận hành nên giám sát quá trình gia công để đảm bảo rằng máy đang hoạt động đúng theo tiến trình. Không được can thiệp thủ công khi máy đang vận hành để giảm thiểu tai nạn lao động. 
Khắc điện hóa
Mẫu mã sau khi thiết kế xong, các miếng kim loại sẽ được đưa vào công đoạn gia công tạo hình chi tiết mẫu mã, chạm khắc bề mặt sau khi lập trình bằng máy CNC. Đối với các chi tiết cần độ chính xác cao hơn hoặc những chi tiết mà máy CNC không gia công được thì sẽ tiến hành gia công bằng giai đoạn khắc điện hóa (cụ thể: Miếng kim loại được đưa vào máy và điện cực từ máy phóng điện sẽ phóng vào khuôn, ăn mòn miếng kim loại và tạo ra các hình dạng theo chi tiết trên thiết kế mà khách hàng yêu cầu).
[bookmark: _Hlk109026211]Đánh bóng, tạo hoa văn
Công đoạn này được thực hiện trong xưởng khuôn nguội thuộc khu vực bảo mật liên quan đến công nghệ sản xuất khuôn mẫu.
Lắp ráp
Cuối cùng là giai đoạn lắp ráp, các chi tiết đã gia công để tạo thành sản phẩm hoàn chỉnh. Các bộ khuôn mẫu hoàn chỉnh sẽ được đóng gói, lưu kho, sau đó đưa qua xưởng sản xuất. 
Các khu vực bảo mật liên quan đến công nghệ sản xuất khuôn mẫu gồm: Phòng thiết kế (thiết kế khuôn), phòng lập trình (lập trình hệ thống sản xuất khuôn), xưởng CNC (chạy máy CNC sản xuất khuôn), xưởng khuôn nguội (chỉnh sửa hoa văn, đánh bóng, lắp ráp khuôn mẫu). 
Một số hình ảnh công nghệ sản xuất khuôn của Cơ sở:
	[image: ]
	[image: ]Máy khắc điện hóa


	[image: ]Mạt sắt (thép)

	[image: ]Khuôn mẫu



[bookmark: _Toc143897170]Hình 1.4 Công nghệ sản xuất khuôn của Cơ sở




[bookmark: _Toc109027730]3.3. Sản phẩm của Cơ sở
Các sản phẩm sản xuất của Cơ sở bao gồm: 
· Đế giày;
· Miếng trang trí, nút trang trí các loại giày;
· Khuôn mẫu các loại giày.
[bookmark: _Toc109027731]
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Ever Tech Plastic Việt Nam	Page 9

[bookmark: _Toc144218566]4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của Cơ sở:
[bookmark: _Toc109027732]4.1. Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu và hóa chất của Cơ sở:
[bookmark: _Toc109892504][bookmark: _Toc144207946][bookmark: _Toc144216639]	Bảng 1.2 Nhu cầu nguyên liệu của Cơ sở
	STT
	Tên nguyên liệu
	Khối lượng (tấn/ năm)
	Mục đích sử dụng
	Quy cách
	Nguồn cung cấp

	
	
	Năm 2022
	Đề án BVMT chi tiết / Đăng ký
	
	
	

	1 
	Hạt nhựa
	
3.500
	3.500
	Sản xuất đế giày, miếng trang trí giày các loại
	Hạt nhựa nguyên sinh TPU, chứa trong bao KP. Mỗi bao chứa 25kg.
	Đài Loan

	2 
	Bột màu các loại
	
17,952
	47
	Sản xuất đế giày, miếng trang trí giày các loại
	Bột màu, hạt màu chứa trong bao, hộp. Mỗi hộp khoảng 2 kg. Mỗi bao khoảng 25kg.
	Đài Loan

	3 
	Hạt màu các loại
	
21,535
	45
	Sản xuất đế giày, miếng trang trí giày các loại
	
	Đài Loan

	4 
	Đồng
	
0
	15
	Sản xuất khuôn mẫu
	Nhập theo miếng, tùy theo kích thước khuôn mẫu cần sản xuất.
	Việt Nam

	5 
	Sắt
	9,828
	12
	Sản xuất khuôn mẫu
	
	Việt Nam

	6 
	Thép
	
7,752
	9
	Sản xuất khuôn mẫu
	
	Việt Nam

	Tổng
	3.557,067
	3.628
	
	
	


(Nguồn:  Công ty TNHH Ever Tech Plastic Việt Nam, 2023)
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường
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[bookmark: _Toc109892505][bookmark: _Toc144207947][bookmark: _Toc144216640] Bảng 1.3 Nhu cầu nhiên liệu, hóa chất của Cơ sở
	STT
	Tên nguyên liệu
	Khối lượng (tấn/năm)
	Mục đích sử dụng
	Nguồn cung cấp

	
	
	Năm 2022
	Đề án BVMT/ Đăng ký
	
	

	1 
	Dầu DO
	17,898
	54
	Dự phòng để vận hành máy phát điện, xe nâng
	Việt Nam

	2 
	Xăng
	0,3
	0,3
	Vận hành máy bơm chữa cháy
	Việt Nam

	3 
	Dầu nhớt thủy lực
	1,452 
	6
	Vận hành máy ép đế
	Việt Nam

	4 
	Mỡ bò
	0,0827
	0,36
	Bôi trơn máy ép đế
	Việt Nam

	5 
	Dầu DOA
	10,64
	13
	Chất kết dính hạt nhựa
	Đài Loan

	6 
	Nước tẩy rửa
	34
	34
	Lau sản phẩm, bồn liệu
	Việt Nam

	7 
	Dầu gia công cắt gọt tia lửa điện
	30
	30
	Sử dụng cho máy khắc điện hóa 
	Việt Nam

	Tổng
	44,37
	137,66
	
	


(Nguồn:  Công ty TNHH Ever Tech Plastic Việt Nam, 2023)
[bookmark: _Toc109892506][bookmark: _Toc144207948][bookmark: _Toc144216641] Bảng 1.4 Phế liệu của Cơ sở
	STT
	Tên chất thải
	Khối lượng (tấn/năm)
	Ghi chú

	
	
	Năm 2022
	Đăng ký
	

	1. 
	Bao bì chứa hạt nhựa
	15,4
	15,4
	Tái chế, tái sử dụng 95%

	2. 
	Nhựa phế thải
	2,25
	7,8
	Tái chế, tái sử dụng 30%

	3. 
	Giấy carton
	0,8
	3,74
	Tái chế, tái sử dụng 80%

	4. 
	Chất thải công nghiệp không thể tái chế
	0,1
	1,014
	Chuyển giao cho đơn vị thu gom, xử lý

	5. 
	Mạt sắt (thép)
	0,53
	1,08
	Chuyển giao cho đơn vị thu gom, xử lý

	Tổng
	19,08
	29,034
	


(Nguồn: Công ty Ever Tech Plastic Việt Nam, 2023)


[bookmark: _Toc109892507][bookmark: _Toc144207949][bookmark: _Toc144216642] Bảng 1.5 Bảng cân bằng nguyên vật liệu của Cơ sở khi hoạt động tối đa công suất
	[bookmark: _Hlk109974372]STT
	Nguyên, nhiên liệu, hóa chất đầu vào
	Sản phẩm đầu ra
(Tấn/năm)
	Chất thải

	
	Tên đầu vào
	Khối lượng (Tấn/năm)
	
	Tên chất thải
	Tỷ lệ phát sinh

	Khối lượng (Tấn/năm)

	
	
	Năm 2022
	Đề án BVMT/ Đăng ký
	Năm 2022
	Đề án BVMT/ Đăng ký
	
	
	Năm 2022
	Đề án BVMT/ Đăng ký

	I. Sản xuất đế giày, Miếng trang trí các loại giày, nút trang trí giày các loại (Công nghệ ép nhựa)

	1 
	Hạt nhựa
	3.500
	3.500
	3.541,12
	3.595,8
	Hơi nhựa
	0,454 Kg/ Tấn
	1,589
	1,589

	2 
	
	
	
	
	
	Nhựa phế thải
	0,212 %
	7,42
	7,42

	3 
	Bột màu các loại
	17,952
	47
	
	
	Hơi nhựa
	0,454 Kg/ Tấn
	0,008
	0,021

	4 
	
	
	
	
	
	Nhựa phế thải
	0,212 %
	0,038
	0,1

	5 
	Hạt màu các loại
	21,535
	45
	
	
	Hơi nhựa
	0,454 Kg/ Tấn
	0,001
	0,02

	6 
	
	
	
	
	
	Nhựa phế thải
	0,212 %
	0,046
	0,095

	7 
	Dầu DOA (kết dính nguyên liệu)
	10,64
	13
	
	
	Hơi dung môi
	0%
	0
	0

	Tổng cộng
	3.550,127
	3.605
	3.541,12
	3.595,8
	
	
	9,102
	9,245

	II. Sản xuất khuôn mẫu bằng kim loại

	1. 
	Đồng
	0
	15
	17,02
	57,7
	Bụi đồng 
	3 %
	
	0,45

	2. 
	
	
	
	
	
	Đồng thải, phôi đồng dính dầu nhớt
	0,185 %
	
	0,028

	3. 
	Sắt
	9,828
	12
	
	
	Bụi sắt
	3 %
	0,295
	0,36

	4. 
	
	
	
	
	
	Sắt thải, phôi sắt dính dầu nhớt 
	0,185 %
	0,018
	0,022

	5. 
	Thép
	7,752
	9
	
	
	Bụi thép 
	3%
	0,233
	0,27

	6. 
	
	
	
	
	
	Thép thải, phôi thép dính dầu nhớt
	0,185 %
	0,014
	0,017

	Tổng cộng
	17,58
	36
	17,02
	34,853
	
	
	0,56
	1,147


Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường
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4.2. Nhu cầu sử dụng điện năng 
· Nguồn cung cấp: Công ty điện lực Bình Dương Chi nhánh - Điện lực Tân Uyên. 
Công ty có 5 máy phát điện dự phòng (công suất 1.000Kw, công suất 820Kw, công suất 660Kw, công suất 550Kw, công suất 450Kw) sử dụng trong những trường hợp khẩn cấp (mất điện,…)
· Mục đích sử dụng:
·  Sử dụng để vận hành máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất 
·  Sinh hoạt công nhân viên (thắp sáng, máy lạnh, quạt máy, …)
·  Quạt thông gió.
Cơ sở tiêu thụ trung bình khoảng 1.192.789 kWh/tháng. (Theo hóa đơn tiền điện tháng 5, 6, 7 năm 2023).
[bookmark: _Toc109027734]4.3. Nhu cầu sử dụng nước
· Nguồn cung cấp: Công ty Cổ phẩn Nước – Môi trường Bình Dương, Chi nhánh cấp nước Dĩ An.
Ngoài ra, Cơ sở có khai thác, sử dụng nguồn nước ngầm với 1 giếng khoan, đường kính 140mm, chiều sâu 60m, lưu lượng khai thác tối đa dưới 10 m3/ ngày. Căn cứ vào điểm a khoản 2 Điều 16 và khoản 1 Điều 17 của Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 và văn bản trả lời về việc khai thác, sử dụng nước ngầm số 2405/STNMT-TNNKS của sở Tài nguyên & Môi trường UBND tỉnh Bình Dương ngày 04 tháng 08 năm 2014, do Cơ sở khai thác với lưu lượng dưới 10m3/ngày đêm nên Cơ sở không thuộc đối tượng cần xin phép khai thác nước ngầm nhưng phải đăng ký khai thác, sử dụng nước ngầm. Công ty đã tiến hành đăng ký khai thác, sử dụng nước ngầm tại UBND thị xã Tân Uyên (Văn bản trả lời, phiếu đăng ký khai thác và sử dụng nước ngầm đính kèm phụ lục). Nước giếng khoan dùng cho mục đích tưới đường, tưới cây và PCCC.
· Nhu cầu sử dụng nước:
· Nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt của Cơ sở: 
[bookmark: _Toc109892508][bookmark: _Toc144207950][bookmark: _Toc144216643] Bảng 1.6  Nhu cầu sử dụng nước của Cơ sở
	STT
	Nội dung
	Năm 2022
	Tối đa công suất

	Số lượng công nhân viên
	1.351
	1.420

	1
	Nước rửa chân, tay: 45 lít/người/ngày (theo QCVN 01:2021/BXD)
	50,7
	63,9

	2
	Nước  nấu ăn: 15 lít/suất.ngày (theo TCVN 4513:1998)
	20,3
	21,3

	Tổng cộng
	71
	85,2


Theo sổ theo dõi lưu lượng nước và hóa đơn tiền nước tháng 5, 6, 7 năm 2023, lượng nước trung bình mà Cơ sở sử dụng khoảng 1.843 m3/ tháng, tương đương 71 m3/ngày đêm.
· Nhu cầu nước cho tưới cây xanh: 
Định mức sử dụng nước tưới cây theo mục 2.1.2 của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng - QCVN 01:2019/BXD là 3 lít/m2.ngày, với diện tích cây xanh khoảng 2.000 m2, lưu lượng nước cần cho tưới cây là (dùng nước ngầm khai thác để tưới cây):
Qcx = 2.000 m2 x 3 lít/m2.ngày = 6.000 l/ngày = 6 m3/ngày.
· Nhu cầu sử dụng nước cho hệ thống làm mát khi ép nhựa:
Trong quá trình hoạt động, Cơ sở không phát sinh nước thải sản xuất, tuy nhiên công ty có sử dụng nước cho hệ thống làm mát khi ép nhựa với lưu lượng khoảng 7 m3/tháng tương đương 0,26 m3/ngày. Lượng nước này được tuần hoàn, bổ sung khi hao hụt và không xả thải ra ngoài môi trường.
· Nhu cầu nước sử dụng cho hoạt động phòng cháy chữa cháy:
Cơ sở có 3 bể chứa nước PCCC bao gồm 1 bể có thể tích 450m3 và 2 bể có thể tích 150m3 với tổng dung tích 750m3.
[bookmark: _Toc109892509][bookmark: _Toc144207951][bookmark: _Toc144216644]Bảng 1.7 Bảng cân bằng nước sử dụng Cơ sở khi hoạt động tối đa công suất
	STT
	Hoạt động phát sinh nước thải
	Lượng nước cấp
(m3/ngày)
	Tần suất thải
	Lượng phát thải
(m3/ngày)
	Phương pháp xử lý

	1
	Nước thải sinh hoạt
	63,9
	Hàng ngày
	63,9
	HTXL nước thải 120 m3/ ngày

	2
	Nước thải nấu ăn
	21,3
	Hàng ngày
	21,3
	

	3
	Làm mát
	0,26
	Tuần hoàn, không thải
	
	Hệ thống làm mát

	4
	Tưới cây
	6
	Không thải
	
	Thấm vào đất

	Tổng cộng
	91,46
	
	85,2
	


(Nguồn: Công ty Ever Tech Plastic Việt Nam, 2023)
[bookmark: _Toc109027735][bookmark: _Toc144218567]5. Các thông tin khác liên quan đến Cơ sở
[bookmark: _Toc109027736]5.1. Các hạng mục công trình
[bookmark: _Toc109892510][bookmark: _Toc144207952][bookmark: _Toc144216645] Bảng 1.8 Các hạng mục công trình của Cơ sở
	[bookmark: _Hlk108006756]STT
	Tên hạng mục
	Diện tích (m2)
	

	1. 
	Nhà bảo vệ: Cổng 1
	56,7
	Móng, cột dầm sàn mái bằng BTCT. Tường xây gạch. Cửa nhôm kính. Nền lát gạch.

	2. 
	Nhà bảo vệ: Cổng 2
	16
	Móng, cột dầm sàn mái bằng BTCT. Tường xây gạch. Cửa nhôm kính. Nền lát gạch.

	3. 
	Văn phòng xưởng
	648
	Móng, cột, dầm sàn các tầng, sàn mái bằng BTCT. Tường xây gạch. Cửa nhôm kính. Nền lát gạch.

	4. 
	Xưởng sản xuất Ép 1
	3.840
	Móng, cột, đà kiềng, dầm, sàn BTCT. Khung vi kèo, xà gồ bằng thép hình. Tường xây gạch sơn nước. Cửa sắt cuốn và nhôm kính. Mái lợp tôn.

	5. 
	Kho khuôn, pha màu
	1.134
	Móng, cột, đà kiềng, dầm, sàn BTCT. Khung vi kèo, xà gồ bằng thép hình. Tường xây gạch sơn nước. Cửa sắt cuốn và nhôm kính. Mái lợp tôn.

	6. 
	Xưởng sản xuất Ép 4
	810
	Móng, cột, đà kiềng, dầm, sàn BTCT. Khung vi kèo, xà gồ bằng thép hình. Tường xây gạch sơn nước. Cửa sắt cuốn và nhôm kính. Mái lợp tôn.

	7. 
	Xưởng sản xuất Ép 5
	1.008
	Móng, cột, đà kiềng, dầm, sàn BTCT. Khung vi kèo, xà gồ bằng thép hình. Tường xây gạch sơn nước. Cửa sắt cuốn và nhôm kính. Mái lợp tôn.

	8. 
	Văn phòng chính
	607.2
	Móng, cột, dầm sàn các tầng, sàn mái bằng BTCT. Tường xây gạch. Cửa nhôm kính. Nền lát gạch.

	9. 
	Nhà chuyên gia
	324
	Móng, cột, dầm sàn các tầng, sàn mái bằng BTCT. Tường xây gạch. Cửa nhôm kính. Nền lát gạch.

	10. 
	Ký túc xá
	914,8
	Móng, cột, đà và sàn trần bằng BTCT. Tường xây gach. Cửa kính khung nhôm. Mái lợp tôn, vì kèo, đòn tay bằng thép. Nền lát gạch ceramic.

	11. 
	Nhà xe công nhân
	294
	Móng, cổ cột bằng BTCT. Không vách. Khung cột, kèo, xà gồ thép. Mái tôn. Nền bê tông.

	12. 
	Vệ sinh công nhân
	84
	Móng, cột, đà kiềng, đà và sàn tầng lửng, đà giằng, sà gồ bằng BTCT. Tường xây gạch. Cửa cuốn và cửa kính khung sắt. Vì kèo, đòn tay, giằng mái bằng thép. Mái lợp tôn, không có trần. Nền và sàn lửng láng đá mài.

	13. 
	Phòng máy nén khí
	130
	Móng, khung cột bằng BTCT. Tường xây gạch. Cửa sắt kính. Nền bê tông.

	14. 
	Trạm hạ thế (2 trạm)
	32
	Móng, cổ cột bằng BTCT. Không vách. Khung cột, kèo, xà gồ thép. Mái tôn. Nền bê tông.

	15. 
	Phòng tủ điện
	20
	Móng, khung cột bằng BTCT. Tường xây gạch. Cửa sắt kính. Nền bê tông.

	16. 
	Phòng máy phát điện
	80
	Móng, khung cột bằng BTCT. Tường xây gạch. Cửa sắt kính. Nền bê tông.

	17. 
	Bể nước ngầm 1
Thủy đài
	48
20
	BTCT

	18. 
	Sân phơi
	15
	BTCT

	19. 
	Xưởng mẫu
	2.540
	Móng, cột, đà kiềng, dầm, sàn BTCT. Khung vi kèo, xà gồ bằng thép hình. Tường xây gạch sơn nước. Cửa sắt cuốn và nhôm kính. Mái lợp tôn.

	20. 
	Văn phòng xưởng mẫu
	60
	Móng, cột, đà kiềng, dầm, sàn BTCT. Khung vi kèo, xà gồ bằng thép hình. Tường xây gạch sơn nước. Cửa sắt cuốn và nhôm kính. Mái lợp tôn.

	21. 
	Bể nước ngầm 2
	48.4
	Móng, khung cột bằng BTCT

	22. 
	Kho hóa chất
	60
	Móng, cột, đà kiềng, đà và sà gồ mái bằng BTCT. Tường xây gạch. Cửa sắt trượt và cửa kính khung nhôm. Đòn tay thép. Mái lợp tôn, không có trần. Nền đổ bê tông xoa láng mặt.

	23. 
	Khu phụ trợ xưởng mẫu
	374,6
	Móng, cột, đà kiềng, đà và sàn tầng lửng, đà giằng, sà gồ bằng BTCT. Tường xây gạch. Cửa cuốn và cửa kính khung sắt. Vì kèo, đòn tay, giằng mái bằng thép. Mái lợp tôn, không có trần. Nền và sàn lửng láng đá mài.

	24. 
	Văn phòng chính 2
	1.024
	Móng, cột, giằng tường bằng BTCT. Khung, cột, vì kèo, đòn tay, giằng mái bằng thép. Mái lợp tôn, không có trần. Tường xây gach. Cửa sắt xếp và kính khung nhôm. Nền đổ bê tông, sàn lát gạch ceramic.

	25. 
	Xưởng khuôn
	2.835
	Móng, cột, đà kiềng, dầm, sàn BTCT. Khung vi kèo, xà gồ bằng thép hình. Tường xây gạch sơn nước. Cửa sắt cuốn và nhôm kính. Mái lợp tôn.

	26. 
	Kho thành phẩm 2
	2.496
	Móng, cột, đà kiềng, dầm, sàn BTCT. Khung vi kèo, xà gồ bằng thép hình. Tường xây gạch sơn nước. Cửa sắt cuốn và nhôm kính. Mái lợp tôn.

	27. 
	Kho nguyên liệu 2
	2.496
	Móng, cột, đà kiềng, dầm, sàn BTCT. Khung vi kèo, xà gồ bằng thép hình. Tường xây gạch sơn nước. Cửa sắt cuốn và nhôm kính. Mái lợp tôn.

	28. 
	Nhà trạm bơm
(trên bể ngầm)
	20
	Móng, khung cột bằng BTCT. Tường xây gạch. Cửa sắt kính. Nền bê tông.

	29. 
	Trạm điện 750KVA
	20
	Móng, cổ cột bằng BTCT. Không vách. Khung cột, kèo, xà gồ thép. Mái tôn. Nền bê tông.

	30. 
	Nhà xưởng CNC
	1.244,4
	Móng, cột, đà kiềng, đà và sàn tầng lửng, đà giằng, sà gồ bằng BTCT. Tường xây gạch. Cửa cuốn và cửa kính khung sắt. Vì kèo, đòn tay, giằng mái bằng thép. Mái lợp tôn, không có trần. Nền và sàn lửng láng đá mài.

	31. 
	Công trình khác
	1.962,6
	Móng, cột, đà kiềng, đà và sàn tầng lửng, đà giằng, sà gồ bằng BTCT. Tường xây gạch. Cửa cuốn và cửa kính khung sắt. Vì kèo, đòn tay, giằng mái bằng thép. Mái lợp tôn, không có trần. Nền và sàn lửng láng đá mài.

	32. 
	Diện tích cây xanh
	9.193,8
	

	33. 
	Diện tích giao thông
	12.684
	BTCT

	Tổng cộng
	47.140,5
	


(Nguồn: Công ty TNHH Ever Tech Plastic Việt Nam)
[bookmark: _Toc109027737]5.2. Danh mục các thiết bị, máy móc
[bookmark: _Toc109892511][bookmark: _Toc144207953][bookmark: _Toc144216646] Bảng 1.9 Danh mục máy móc, thiết bị của Cơ sở
	STT
	Tên máy móc thiết bị
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Thông số kỹ thuật chính
	Hiện trạng

	
	
	
	Năm 2023
	Đăng ký
	
	

	1 
	Máy ép đứng 
	Bộ
	58
	58
	Model: V4-S-250T-ASE
Công suất: 8,02 Kw
Xuất xứ: Đài Loan
	60 ~70%

	2 
	Máy ép nằm 
	Bộ
	85
	85
	Model: SM-180 HCV
Công suất: 13,9 Kw
Xuất xứ: Đài Loan
	60 ~70%

	3 
	Máy ép đứng 2 đầu béc (thử khuôn)
	Bộ
	2
	2
	Xuất xứ: Đài Loan
	50%

	4 
	Máy chạm khắc bề mặt
	Bộ
	1
	1
	Công suất: 1,4 Hp
Xuất xứ: Đài Loan
	85%

	5 
	Máy tiện độ chính xác cao
	Bộ
	1
	1
	Công suất: 1,5 Hp
Xuất xứ: Đài Loan
	85%

	6 
	Máy hợp khuôn
	Bộ
	1
	1
	Công suất: 11 Hp
Xuất xứ: Đài Loan
	85%

	7 
	Máy thử khuôn
	Bộ
	6
	6
	Xuất xứ: Đài Loan
	85%

	8 
	Máy mài dao
	Bộ
	1
	2
	Công suất: 1,4 Hp
Xuất xứ: Đài Loan
	85%

	9 
	Máy hàn khí argon
	Bộ
	1
	1
	Công suất: 1 Hp
Xuất xứ: Đài Loan
	85%

	10 
	Máy hàn gió đá
	Bộ
	1
	1
	Công suất: 1 Hp
Xuất xứ: Đài Loan
	85%

	11 
	Máy trộn liệu
	Bộ
	8
	10
	Model: DHC-300KG
Công suất: 5 Hp
Xuất xứ: Taiwan
	75%

	12 
	Máy nghiền
	Bộ
	6
	6
	Model: WSGP-230
Công suất: 1,4 Hp
Xuất xứ: Đài Loan
	75%

	13 
	Bồn chứa nước làm lạnh
	Cái 
	4
	4
	Model: SHD500F720
Công suất: 500 L
Xuất xứ: Đài Loan
	75%

	14 
	Dàn lạnh đính kèm phụ tùng (bồn giữ nhiệt)
	Bộ
	7
	7
	Model: GACCRX050.1/2-70E2192912E
Công suất: 20 Hp
Xuất xứ: Đài Loan
	85%

	15 
	Cân điện tử
	Bộ
	7
	8
	Công suất: 4Kw
Xuất xứ: Thụy sỹ
	80%

	16 
	Máy nén khí
	Bộ
	7
	7
	Model: 5HP PX5160
Công suất: 3,8 Kw
Lưu lượng: 7.51 l/phút
Xuất xứ: Đài Loan
	80%

	17 
	Máy phát điện
	Bộ
	5
	5
	Model: HG-660D5S
Công suất: 1000, 820, 660, 550, 450 kW
Xuất xứ: Đài Loan
	80%

	18 
	Xe nâng tay 
	Chiếc
	11
	11
	Model: BF50
Công suất: 3 T
Xuất xứ: Đài Loan
	80%

	19 
	Xe nâng điện
	Chiếc
	7
	7
	Model: Noblelift
Công suất:1 T
Xuất xứ: Đài Loan
	80%

	20 
	Xe nâng (có người lái)
	Chiếc
	3
	3
	Công suất: 2500kg
Xuất xứ: Đài Loan
	80%

	21 
	Máy đóng đai
	Máy
	1
	1
	Công suất: 7,6 Kw
Xuất xứ: Đài Loan
	80%

	22 
	Máy chặt
	Máy
	1
	1
	Kích thước (DxWxH): 870x630x1.340
Công suất: 5 Hp
	80%

	23 
	Máy kiểm tra độ lão hóa
	Máy
	2
	2
	Công suất:1 Hp
Dải nhiệt độ: RT+10°C-70°C
Độ chính xác nhiệt: ±3%
	80%

	24 
	Máy kiểm tra độ mài mòn
	Máy
	1
	1
	Kích thước (DxRxC): 450x430x470mm
Công suất: 1 Hp
	80%

	25 
	Máy kiểm tra lực kéo
	Máy
	1
	2
	Kích thước (DxRxC): 500x520x1.000mm
Công suất: 1 Hp
Xuất xứ: Đài Loan
	80%

	26 
	Máy kiểm tra độ ẩm
	Máy
	1
	2
	Công suất: 1 Hp
Phạm vi đo 0 ~ 99,9%
Xuất xứ: Trung Quốc
	80%

	27 
	Máy đánh mẫu
	Máy
	30
	30
	Công suất: 2 Hp
Xuất xứ: Đài Loan
	80%

	28 
	Máy thử nghiệm gập gãy
	Máy
	2
	2
	Công suất: 1 Hp
Tốc độ gập: 300 lần/phút
Kích thước (DxRxC): 500x400x720mm 
Xuất xứ: Đài Loan
	80%

	29 
	Máy thử nghiệm độ ngã vàng
	Máy
	1
	1
	Công suất: 1 Hp
Độ chính xác: ± 2%
Độ lặp lại: ±1%
Xuất xứ: Mỹ
	80%

	30 
	Máy thử độ thủy phân
	Máy
	1
	1
	Kích thước (DxRxC): 355x590x450mm
Công suất: 1 Hp
	80%

	31 
	Hệ thống máy điều khiển cắt gọt trung tâm tự động (CNC)
	Hệ thống
	14
	14
	Model: T15 (Gentiger GF-175V)
Kích thước (DxRxC): 4.430x3.550x2.820mm
Công suất: 5 ~ 7 Hp
Xuất xứ: Đức / Đài Loan
	80%

	32 
	Máy khoan lớn
	Máy
	2
	2
	Model: TF-1280H
Tốc độ ăn phôi: 0.05/0.09/0.15mm/vòng
Công suất: 5 ~ 8 Hp
Xuất xứ: Đài Loan
	85%

	33 
	Máy khoan nhỏ
	Máy
	3
	3
	Model: SZ-A8-V-VS
Kích thước bàn: 1.200x260mm
Công suất: 1,5 HP
Xuất xứ: Đài Loan
	85%

	34 
	Máy chạy kim loại
	Máy
	3
	3
	Công suất: 1 Hp
Xuất xứ: Đài Loan
	85%

	35 
	Máy hút hơi bằng chân không
	Máy
	6
	6
	Công suất: 5Hp
Xuất xứ: Đài Loan
	80%

	36 
	Máy sấy khô
	Máy
	41
	41
	Model: SHD-50TI
Công suất: 5 Hp
Kích thước: 840x490x1.070mm
Xuất xứ: Đài Loan
	80%

	37 
	Bồn hâm liệu
	Bồn
	142
	142
	Công suất: 1 Hp
Xuất xứ: Đài Loan
	80%

	38 
	Máy hút liệu
	Máy
	7
	7
	Công suất: 1,4 Hp
Xuất xứ: Đài Loan
	80%

	TỔNG CỘNG
	481
	487
	
	


(Nguồn: Công ty TNHH Ever Tech Plastic Việt Nam, 2023)
[bookmark: _Toc109027738]

[bookmark: _Toc144218568] SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG
[bookmark: _Toc109027739][bookmark: _Toc144218569]1. Sự phù hợp của Cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường
[image: ]Công ty TNHH Ever Tech Plastic Việt Nam

[bookmark: _Toc109658597][bookmark: _Toc143897171] Hình 2.1 Vị trí địa lý Cơ sở
Công ty TNHH Ever Tech Plastic được xây dựng tại Khu phố Mỹ Hiệp, phường Thái Hòa, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, có vị trí tiếp giáp như sau:
· Phía Đông là bãi đất trống;
· Phía Tây là đường số 1;
· Phía Bắc đối diện nhà dân;
· Phía Nam là các công ty.
 Xung quanh vị trí Cơ sở là nhà dân, các công ty đang hoạt động trong cụm công nghiệp Chí Hùng. Các cống thoát thoát khu vực và đường giao thông đã được xây dựng hoàn chỉnh. Hoạt động sản xuất của Công ty có thể góp phần mang lại các tác động tích cực cho khu vực như:
· Góp phần thúc đẩy sự phát triển ổn định của khu vực;
· Tạo việc làm và thu nhập ổn định cho lao động địa phương, góp phần ổn định cuộc sống của người dân.
· Bổ sung vào ngân sách nhà nước thông qua các khoản thuế và thuê đất.
[bookmark: _Toc109027740][bookmark: _Toc144218570]2. Sự phù hợp của Cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường
[bookmark: _Hlk101594217]Cơ sở đã xây dựng hệ thống thu gom, thoát nước mưa, nước thải hoàn chỉnh như sau: 
[bookmark: _Hlk101594252]- Hệ thống thoát nước mưa: Hệ thống thoát nước mưa và nước thải của Cơ sở được xây dựng tách riêng hoàn toàn. Nước mưa của toàn bộ nhà xưởng đều được thu gom và thoát vào hệ thống thoát nước khu vực của cụm công nghiệp Chí Hùng sau đó chảy ra hệ thống thoát nước trên đường ĐT 747 và chảy ra Suối Bưng Cù.
- Hệ thống thoát nước thải: Nước thải của toàn bộ Cơ sở được thu gom, xử lý tại HTXL nước thải công suất 120m3/ngày đêm. Nước thải sau xử lý theo đường ống PVC đường kính ống từ D = 100 đấu nối vào cống thoát khu vực của cụm công nghiệp Chí Hùng sau đó chảy ra hệ thống thoát nước trên đường ĐT 747 và chảy ra Suối Bưng Cù.
Theo khảo sát thực tế suối Bưng Cù chiều dài 2,0 km, suối có bề rộng lòng từ 1,5m, sâu trung bình 0,7m tại vị trí xả thải và rộng 2,5m, sâu 1,2m ở vị trí đổ vào suối Cái, dòng chảy của suối được bổ cập từ nguồn nước mưa và nước thải sinh hoạt của dân cư khu vực phường Thái Hòa và một phần nước thải của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn phường Thái Hòa.
Trong khu vực Công ty hiện nay chỉ có một số hộ dân sinh sống và các công ty đang hoạt động trong cụm công nghiệp Chí Hùng, hầu hết khu vực này đều sử dụng nguồn nước cấp từ Công ty TNHH MTV Cấp Thoát Nước – Môi trường Bình Dương – Chi nhánh cấp nước Dĩ An. Đối với nguồn nước mặt, nước suối Bưng Cù phục vụ cho mục đích tưới tiêu nông nghiệp và thoát nước cho khu vực. Nước mặt suối Bưng Cù có màu vàng đục, không mùi, có sự xuất hiện các thủy sinh vật. Chất lượng nước mặt suối Bưng Cù tương đối ổn định, sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác. 
Trong thời gian xả nước thải Công ty đã tiến hành quan trắc chất lượng nguồn nước tiếp nhận tại khu vực gần Công ty. Để đánh giá chất lượng nước mặt tại khu vực xả thải của Cơ sở, Công ty TNHH Ever Tech Plastic Việt Nam kết hợp với Trung tâm Quan trắc – Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương - BREM tiến hành lấy mẫu nước mặt tại suối Bưng Cù cách vị trí xả thải 30m về phía hạ nguồn. Kết quả phân tích chất lượng nước mặt tại suối Bưng Cù được trình bày trong bảng sau:

[bookmark: _Toc109892512][bookmark: _Toc144207954][bookmark: _Toc144216647]  Bảng 2.1 Kết quả quan trắc chất lượng nước mặt tại Suối Bưng Cù năm 2022
	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Kết quả quan trắc nước mặt định kỳ
	QCVN 08-MT:2015/BTNMT, Cột A2

	
	
	
	Quý 1
	Quý 2
	Quý 3
	Quý 4
	

	1. 
	pH
	-
	7,5
	6,5
	6,9
	6
	6 – 8,5

	2. 
	BOD5
	mg/L
	3
	7
	7
	4
	6

	3. 
	COD
	mg/L
	8
	14
	16
	8
	15

	4. 
	TSS
	mg/L
	19
	6
	11
	6
	30

	5. 
	Nitrit
	mg/L
	0,382
	14,6
	1
	0,505
	0,05

	6. 
	Nitrat
	mg/L
	0,2
	0,467
	<0,014
	23,5
	5

	7. 
	Amoni
	mg/L
	1,66
	1,19
	2,39
	2,44
	0,3

	8. 
	Phosphat
	mg/L
	0,31
	1
	<0,6
	2,02
	0,2

	9. 
	Coliform
	MNP/100 ml
	2.300
	2.000
	2.000
	930
	5.000


(Nguồn: Trung tâm Quan trắc - Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương -BREM)
Nhận xét:
Từ kết quả phân tích mẫu nước mặt của nguồn tiếp nhận là Suối Bưng Cù trong năm 2022 cho thấy hầu hết các thông số của nguồn nước tiếp nhận đều nằm trong mức cho phép của QCVN 08:2015/BTNMT cột A2, trừ BOD5, COD, amoni lúc đạt lúc không. Cho thấy Suối Bưng Cù vẫn đáp ứng được khả năng chịu tải của môi trường tiếp nhận, do đó việc xả thải của Cơ sở hoàn toàn phù hợp với khả năng chịu tải của môi trường. 
Để đảm bảo hoạt động của Cơ sở không gây tác động xấu đến môi trường, Cơ sở đã xây dựng lắp đặt HTXL nước thải sinh hoạt với công suất 120m3/ngày đêm để thu gom và xử lý triệt để lượng nước thải phát sinh. Nước sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước khu vực của cụm công nghiệp Chí Hùng sau đó chảy ra suối Bưng Cù.
Cơ sở tiến hành đánh giá khả năng chịu tải của nguồn tiếp nhận nước thải của Cơ sở tại suối Bưng Cù áp dụng theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường.
Các thông số đánh giá bao gồm: COD, BOD5, TSS, Amoni, Phosphat. Nồng độ các chất ô nhiễm đang đánh giá trong nguồn tiếp nhận được xác định bằng cách tiến hành lấy mẫu và phân tích chất lượng.
Phương pháp đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải được áp dụng là phương pháp gián tiếp: đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của sông được thực hiện trên Cơ sở giới hạn tối đa của từng thông số đánh giá theo quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước mặt, lưu lượng, kết quả phân tích chất lượng nguồn nước mặt tiếp nhận, lưu lượng và kết quả phân tích của các nguồn nước thải xả cụ thể như sau:
Công thức đánh giá: Ltn= (Ltđ - Lnn - Lt) x Fs + NPtđ
Trong đó:
+ Ltn: Khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải đối với từng thông số ô nhiễm, đơn vị tính là kg/ngày.
+ Ltđ: Tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt, đơn vị tính là kg/ngày.
+ Lnn: Tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn tiếp nhận, đơn vị tính là kg/ngày.
+ Lt: Tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải, đơn vị tính là kg/ngày.
+ NPtđ: Tải lượng cực đại của thông số ô nhiễm mất đi do các quá trình biến đổi xảy ra trong đoạn sông, đơn vị tính là kg/ngày.
Nếu giá trị Ltn là số dương thì nguồn nước vẫn còn khả năng tiếp nhận đối với chất ô nhiễm. Ngược lại, nếu giá trị Ltn là số âm thì nguồn nước không có khả năng tiếp nhận đối với chất ô nhiễm.
- Tính toán tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước (Ltđ):
Công thức tính: Ltđ= Cqc x Qs x 86,4
Trong đó:
+ Qs (m3/s): Lưu lượng dòng chảy, được xác định bằng lưu lượng trung bình của nguồn tiếp nhận. Nguồn tiếp nhận đoạn suối Bưng Cù trước khi chảy ra sông Đồng Nai.
  + Cqc (mg/l): Giá trị giới hạn của thông số, áp dụng cột B1 cho nguồn tiếp nhận trong QCVN 08-MT:2015/BTNMT.
Như vậy, kết quả tính toán Ltđ như sau:
[bookmark: _Toc144207955][bookmark: _Toc144216648]Bảng 2.2 Kết quả tính toán Ltđ
	STT
	Đại lượng
	Cqc(mg/l)
	Qs(m3/s)
	Hệ số chuyển đổi
	Ltđ(kg/ngày)

	1
	Ltđ - BOD5
	15
	1
	86,4
	1.296

	2
	Ltđ – COD
	30
	1
	86,4
	2.592

	3
	Ltđ – TSS
	50
	1
	86,4
	4.320

	4
	Ltđ - NH4+
	0,9
	1
	86,4
	77,8

	5
	Ltđ - PO43-
	0,3
	1
	86,4
	26


Tính toán tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có của nguồn tiếp nhận(Lnn), quan trắc tại suối Cái trước khi đổ ra sông Sài Gòn:
Công thức tính: Lnn= Cnn x Qs x 86,4
Trong đó: 
+ Qs (m3/s):  lưu lượng dòng chảy của suối Bưng cù.
+ Cnn (mg/l):  Giá trị nồng độ của thông số ô nhiễm trong nguồn nước tiếp nhận, (căn cứ theo kết quả phân tích mẫu chất nước mặt suối Bưng Cù ngày 05/6/2023 của Trung tâm quan trắc – Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương, Số VimCerts 002, vị trí lấy mẫu cách công ty 30m về phía hạ nguồn.
Từ đó, tính được Lnn
[bookmark: _Toc144207956][bookmark: _Toc144216649]Bảng 2.3 Kết quả tính toán Lnn
	STT
	Đại lượng
	Cnn(mg/l)
	Qs(m3/s)
	Hệ số chuyển đổi
	Lnn(kg/ngày)

	1
	Lnn - BOD5
	6
	1
	86,4
	518,4

	2
	Lnn- COD
	13
	1
	86,4
	1.123,2

	3
	Lnn – TSS
	<5
	1
	86,4
	432

	4
	Lnn - NH4+
	<0,01
	1
	86,4
	0,9

	6
	Lnn - PO43-
	0,27
	1
	86,4
	23,3


Áp dụng công thức tính toán tải lượng ô nhiễm từ nguồn xả đưa vào nguồn nước tiếp nhận: 
[bookmark: _Hlk136678613]Công thức tính toán: Lt= Qt x Ct x 86,4
Trong đó: 
+ Lt(kg/ngày) là tải lượng ô nhiễm trong nguồn thải
+ Qt (m3/s): Lưu lượng nước thải lớn nhất của Cơ sở.	
+ Ct (mg/l): Giá trị nồng độ của thông số các chất ô nhiễm. Do hệ thống xử lý nước thải sẽ xử lý nước thải đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp theo QCVN 40/2011/BTNMT Cột A trước khi xả thải ra môi trường. Vì vậy Ct chính bằng giá trị quy định tại QCVN 40/2011/BTNMT, cụ thể như sau:
[bookmark: _Toc144207957][bookmark: _Toc144216650]Bảng 2.4 Giá trị của Ct
	STT
	Đại lượng
	Đơn vị
	Giá trị

	1
	Ct - BOD5
	Mg/l
	6

	2
	Ct – COD
	Mg/l
	13

	3
	Ct – TSS
	Mg/l
	<5

	4
	Ct - NH4+
	Mg/l
	<0,14

	5
	Ct- PO43-
	Mg/l
	0,33


Ghi chú: Căn cứ theo kết quả phân tích kết quả nước thải sinh hoạt ngày 05/6/2023 của Trung tâm quan trắc – Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương, Số VimCerts 002, vị trí lấy mẫu sau HTXL nước thải.
Kết quả tính toán Lt như sau:
[bookmark: _Toc144207958][bookmark: _Toc144216651]Bảng 2.5 Kết quả tính toán của Lt
	STT
	Đại lượng
	Ct(mg/l)
	Qt(m3/s)
	Hệ số chuyển đổi
	Lt(kg/ngày)

	1
	Lt - BOD5
	6
	0,0014
	86,4
	0,73

	2
	Lt – COD
	13
	0,0014
	86,4
	1,57

	3
	Lt – TSS
	<5
	0,0014
	86,4
	0,6

	4
	Lt - NH4+
	<0,14
	0,0014
	86,4
	0,02

	5
	Lt - PO43-
	0,33
	0,0014
	86,4
	0,04


 Khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải đối với các thông số ( Ltn) :
Công thức Ltn= (Ltđ - Lnn - Lt) x Fs + NPtđ
Trong đó: Fs là hệ số an toàn nằm trong khoảng 0,7 - 0,9; lấy giá trị trung bình là 0,8.
Kết quả tính toán được thể hiện ở bảng sau:

[bookmark: _Toc144207959][bookmark: _Toc144216652]Bảng 2.6 Kết quả tính toán của Ltn
	STT
	Đại lượng
	Ltđ
(kg/ngày)
	Lnn
(kg/ngày)
	Lt
(kg/ngày)
	Fs
	NPtđ
(kg/ngày)
	Ltn
(kg/ngày)

	1
	Ltn - COD5
	1.296
	518,4
	0,73
	0,8
	0
	612,5

	2
	Ltn - COD
	2.592
	1.123,2
	1,57
	0,8
	0
	1.173,8

	3
	Ltn - TSS
	4.320
	432
	0,6
	0,8
	0
	3.109,9

	4
	Ltn - NH4+
	77,8
	0,9
	0,02
	0,8
	0
	61,5

	5
	Ltn - PO43-
	26
	23,3
	0,04
	0,8
	0
	2,13


Dựa vào kết quả tính toán, nguồn tiếp nhận vẫn còn khả năng tiếp nhận nước thải. 
· Thông số BOD5 là 612,5 kg/ngày.
· Thông số COD là 1.173,8 kg/ngày.
· Thông số TSS là 3.109,9 kg/ngày.
· Thông số NH4+ là 61,5 kg/ngày.
· Thông số PO43- là 2,13 kg/ngày.
 Dựa vào các đánh giá ở trên, Suối Bưng Cù vẫn còn khả năng tiếp nhận nước thải sinh hoạt qua xử lý.
· Về chất thải rắn: Cơ sở cũng đã thu gom, lưu giữ, xử lý theo đúng quy định của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT đối với từng loại chất thải hiện đang phát sinh tại công ty. Cơ sở đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp sổ chủ nguồn thải vào ngày 07/01/2014 Mã số QLCTNH: 74.000059.T. Cơ sở đã ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, lưu giữ và xử lý chất thải theo quy định.
· Về môi trường không khí: Cơ sở nằm trong thành phố Tân Uyên nơi có chất lượng môi trường khá tốt. Qua kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí của Cơ sở thông qua các chỉ tiêu: Bụi, CO, SO2, NO2, Độ ồn, Nhiệt độ và Độ ẩm đều dưới ngưỡng QCVN 02:2019/BYT  - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi – giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc; QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc; QCVN 26:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. Như vậy có thể khẳng định hoạt động phát thải hơi, mùi, tiếng ồn của Cơ sở vẫn đảm bảo sức chịu tải của môi trường ở khu vực hiện tại.
Tóm lại, với vị trí, quy mô và công suất hoạt động của Cơ sở, công nghệ xử lý môi trường của Cơ sở là hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường hiện hành và ảnh hưởng không đáng kể đến sức chịu tải của môi trường khu vực.
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[bookmark: _Toc109027742][bookmark: _Toc144218572]1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải
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[bookmark: _Toc109658598][bookmark: _Toc143897172] Hình 3.1 Hệ thống thu gom, thoát nước mưa của Cơ sở
· [bookmark: _Hlk108617174]Hệ thống thu gom nước mưa tại Cơ sở như sau: Nước mưa từ trên mái được thu gom bằng các ống PCV Ø100mm sau đó dẫn xuống hố ga thu gom bằng ống PVC Ø140mm được bố trí xung quanh Cơ sở. Nước mưa chảy tràn được thu gom vào các hố ga của hệ thống thoát nước nước mưa của Cơ sở sau đó chảy theo độ dốc tự nhiên ra cống thoát nước mưa của khu vực.
· Hệ thống thoát nước mưa của Cơ sở có có 123 hố ga thu gom nước mưa, hố thu có kích thước 1,3m x 1,1m x 1,6m, thành BTCT dày 0,2 m, các hố thu nước mưa được bố trí xung quanh nhà máy để thuận tiện cho việc thu gom nước mưa. Nước mưa được thu gom ở các hố ga theo độ dốc tự nhiên và chảy vào cống thoát nước mưa của khu vực đã được xây dựng tại 3 vị trí có tọa độ lần lượt là hố ga 1 X: 1214004,180; Y: 691603,312; hố ga 2 X: 1214254,156; Y: 691312,604; hố ga 3 X: 1214314,250; Y: 691411,749. Cống thoát nước khu vực của cụm công nghiệp Chí Hùng dẫn ra hệ thống thu gom, thoát nước trên đường ĐT 747. Sau đó nước mưa theo độ dốc tự nhiên và chảy ra suối Bưng Cù. Tại các miệng cống thoát nước mưa có song chắn rác để tránh tình trạng chất thải rắn làm tắt nghẽn miệng cống.
· Hệ thống thu gom, thoát nước mưa được thiết kế tách riêng biệt với hệ thống thoát nước thải.
[bookmark: _Toc109027744]1.2. Thu gom, thoát nước thải
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[bookmark: _Toc143897173] Hình 3.2 Hệ thống thu gom, thoát nước thải của Cơ sở
Nguồn phát sinh nước thải của Cơ sở bao gồm:
· Nước làm mát: Phát sinh từ quá trình sản xuất, phát sinh tại công đoạn làm nguội sản phẩm trong khuôn đùn ép nhựa (làm lạnh trực tiếp).
Lượng nước thải này hầu như không có chất ô nhiễm và không thải ra môi trường. Do bị hao hụt từ quá trình bay hơi nên hàng ngày phải bổ sung thêm một lượng nước nhất định để bù vào lượng nước đã bị hao hụt này. Theo ước tính, lượng nước cần bổ sung khoảng 10m3/ tháng.
· Nước thải sinh hoạt:
Nước thải sinh hoạt phát sinh từ quá trình sinh hoạt của công nhân viên (1 khu nhà ăn, 6 khu nhà vệ sinh (nhà vệ sinh của văn phòng có diện tích 60m2, nhà vệ sinh của khu sản xuất có diện tích 84 m2, khu ký túc xá và nhà ở chuyên gia, …) lượng nước thải sinh hoạt phát sinh khoảng 45 m3/ngày (Theo sổ theo dõi lưu lượng nước thải tháng 5/2023 của Cơ sở (Đính kèm phụ lục) phát sinh từ nhà ăn, rửa tay chân và chuyên gia nội trú của Cơ sở được thu về các hố thu nước thải sau đó dẫn về HTXL nước thải để xử lý. Cơ sở có 10 hố thu nước thải có kích thước 1m x 0,6m x 1,75m, được bố trí xung quanh nhà máy để thuận tiện cho việc thu gom nước thải. Theo kinh nghiệm của Cơ sở, để đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của công, nhân viên của Cơ sở cũng như dự phòng trong các trường hợp khác, Cơ sở đã xây dựng HTXL nước thải 120m3/ngày đêm. 
Nước thải từ các hố thu gom chảy theo độ dốc tự nhiên qua các ống PVC Ø100 về bể điều hòa của HTXL nước thải 120m 3/ngày để xử lý. Nước thải sau xử lý sẽ xả thải vào cống thoát nước khu vực của cụm công nghiệp Chí Hùng thuộc phường Thái Hòa, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương và có tọa độ địa lý X: 1213991,781; Y: 691631,728. Sau đó chảy đến cống thoát nước thải trên đường ĐT 747 và chảy vào suối Bưng Cù (Giấy phép xả thải vào nguồn nước (Gia hạn lần 3) số 126/GP-STNMT do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 04 tháng 10 năm 2019 đính kèm phụ lục).
[bookmark: _Toc109027745]1.3. Xử lý nước thải
Nước thải sinh hoạt của Cơ sở được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoạt 3 ngăn có kích thước 7,05m x 1,82m. Sau đó được thu gom về HTXL nước thải 120m 3/ngày để xử lý. Cơ sở có 4 bể tự hoại với tổng dung tích là 60m3 đã đáp ứng được nhu cầu xử lý nước sơ bộ trước khi dẫn về HTXL nước thải để xử lý. Cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn như sau:[bookmark: _Toc133333139][bookmark: _Toc133333614]Thoát ra

NGĂN CHỨA NƯỚC
NGĂN LẮNG 
NGĂN LỌC 

Nước thải sinh hoạt

Hố ga

[bookmark: _Toc109658600][bookmark: _Toc143897174] Hình 3.3 Bể tự hoại 3 ngăn của Cơ sở
· Thuyết minh công nghệ bể tự hoại
Nước thải sinh hoạt chảy vào ngăn 1 có kích thước 2,5 m x 2,2 m. Ngăn này dùng để lọc, lắng các hợp chất lơ lửng có kích thước lớn, đồng thời ngăn này còn có chức năng lên men kỵ khí, điều hòa lưu lượng và nồng độ chất bẩn trong nước thải. Thành phần các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt khi tiếp xúc với các vi sinh vật kỵ khí được hình thành trong lớp bùn ở đáy và được các vi sinh vật này hấp thụ, chuyển hóa các hợp chất hữu cơ phức tạp thành các chất hữu cơ dễ phân hủy.
Sau khi nước thải đi ra ngăn lắng 1, sẽ tự động chảy sang ngăn 2 có kích thước 1,2 m x 1,2 m. Cuối cùng nước thải chảy qua ngăn số 3 có kích thước 1,4 m x 1,2 m, ngăn này có chức năng lọc - tách bùn sinh học và các chất lơ lửng ra khỏi dòng nước thải nhờ lớp vật liệu lọc.
Quá trình lên men kỵ khí sẽ sinh ra các khí như CH4, CO2, … để thoát các khí này nhằm không gây mùi khó chịu, chúng tôi đã thiết kế các ống thông hơi PVC có đường kính D60 nối từ bể tự hoại theo tường phía sau nhà vệ sinh và nối tới mái nhà vệ sinh.
Bể tự hoại có 2 chức năng: lắng và phân hủy cặn lắng với hiệu quả xử lý khoảng 40 – 50%. Với thời gian lưu nước trong bể khoảng 40 ngày thì có khoảng 95% các chất lơ lửng sẽ lắng xuống đáy bể. Nước thải lắng trong bể 1 thời gian dài đảm bảo hiệu suất lắng cao sẽ được chuyển qua ngăn lọc và thoát ra ngoài theo ống dẫn nước thải tới các hố ga thu nước thải có kích thước 1,2m x 1,2m x 1,8m. Sau đó nước thải sẽ được dẫn về HTXL nước thải 120m3/ngày đêm để xử lý.
Hố gom 
Bể chứa bùn 
Hút bùn định kỳ 
Xút
Dinh dưỡng
Javen
Bể Aerotank 

Bể lắng
Nước sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, Cột A
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[bookmark: _Toc109658601][bookmark: _Toc143897175] Hình 3.4 Hệ thống xử lý nước thải 120m3/ngày đêm
· Thuyết minh HTXL nước thải 120m3/ngày đêm
Bể tách mỡ HT-01/02: Nước thải từ hai khu vực nhà ăn phát sinh được dẫn qua hai bể tách mỡ, dầu mỡ nổi trên bề mặt bể được gạt dầu mỡ và đem đi đổ bỏ. Nước sau bể tách mỡ dẫn về bể thu gom và tiếp tục quy trình xử lý.
Bể thu gom H01: Nước thải sinh hoạt sau bể tự hoại theo cống thu gom chảy về bể gom. Tại bể thu gom tiếp nhận nước thải sau bể tách mỡ và nước thải sinh hoạt sau bể tự hoại về. Nước thải tại đây tiếp tục quy trình xử lý.
Bể điều hòa H02: Nước từ bể thu gom được bơm vào bể điều hòa. Bể điều hòa được thiết kế với thời gian lưu đủ lớn để cân bằng về lưu lượng và nồng độ các thành phần ô nhiễm có trong nước thải. Một số ưu điểm của việc thiết kế bể điều hòa cụ thể như sau: 
1. Lưu trữ nước thải phát sinh vào những giờ cao điểm và phân phối đều cho các bể xử lý phía sau;
1. Kiểm soát các dòng nước thải có nồng độ ô nhiễm cao;
1. Tránh gây quá tải cho các quá trình xử lý phía sau;
1. Có vai trò là bể chứa nước thải khi hệ thống dừng lại để sửa chữa hay bảo trì.
Bể Anoxic T01: Bể Anoxic là nơi tiếp nhận nước thải từ bể điều hòa, bùn tuần hoàn từ bể hiếu khí. NO3- trong nước thải sinh ra từ quá trình Nitrification ở trong bể hiếu khí sẽ được bơm về lại bể Anoxic, cùng với bùn hoạt tính. Trong điều kiện thiếu oxy (anoxic), vi sinh oxy hoá chất hữu cơ trong nước thải thông qua nguồn oxy có trong NO3. 
Nhờ kết hợp 02 quá trình nitrification và denitrification, hàm lượng Nitơ trong nước thải giảm xuống dưới mức cho phép.
Quá trình khử Nitơ sẽ được mô tả theo các phản ứng sau đây:
· Bước 1: Quá trình Nitrification: Xảy ra trong ngăn sinh học hiếu khí 
·  Các chủng vi sinh vật Nitrosomonas, Nitrosospira, Nitrosococcus, Nitrosolobus, sẽ tham gia chuyển hoá Amonia theo phản ứng sau:
		NH4+ + 3/2O2 		NO2- + H2O + 2H+
		NO2- + 1/2O2	   		NO3-
·  Đây là quá trình oxy hoá N-NH3 trong điều kiện dư oxy. Kết quả là toàn bộ NH3, NH4 trong nước thải sẽ được chuyển về dạng N-NO3, hàm lượng Nitơ tổng không thay đổi, do Nitơ trong nước thải chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. 
· Bước 2: Quá trình Denitrification: Diễn ra trong ngăn thiếu khí (Anoxic)
·  Dưới tác dụng của các vi sinh vật Nitrobater, Microccocus, Archromobacter, Thiobacillus và Bacillus sẽ chuyển hoá Nitrit và Nitrat thành khí N2 theo phản ứng sau:
		NO3-		NO2-		NO		N2O		N2
Quá trình này NO3 trong nước thải sinh ra từ quá trình Nitrification ở trong bể hiếu khí, sau đó được bơm tuần hoàn về lại bể thiếu khí, cùng với bùn hoạt tính, trong điều kiện thiếu oxy (anoxic) và có đủ hàm lượng chất hữu cơ, vi sinh thực hiện quá trình phân huỷ chất hữu cơ trong nước thải bằng nguồn oxy từ NO3. Kết quả là NO3 sẽ bị khử thành N2 tự do, và giải phóng ra ngoài không khí, hàm lượng tổng Nitơ sẽ giảm.
Bể Aerotank T02: Nước thải tiếp tục đi từ bể Anoxic sang bể Aerotank. Tại đây, xảy ra đồng thời hai quá trình xử lý các chất bẩn hữu cơ trong nước thải nhờ các vi sinh dị dưỡng và quá trình oxy hóa nitơ (nitrification) nhờ các vi sinh tự dưỡng. 
Quá trình Nitrification sẽ chuyển hóa Amonia thành NO3, quá trình phân hủy các thành phần hữu cơ có trong nước thải sẽ sinh ra CO2 và H2O. 
Trong bể Aerotank, hệ thống đĩa phân phối khí được lắp cố định dưới đáy bể. Hệ thống này thông qua máy thổi khí có tác dụng cung cấp Oxy cho quá trình phát triển của vi sinh vật. Ngoài ra có tác dụng đảo trộn nước thải với vi sinh vật trong bể và giúp Oxy hòa tan trong nước thải dễ dàng hơn, tạo điều kiện để các vi sinh vật hiếu khí sẽ phân hủy các chất hữu cơ trong nước thải thành CO2, H2O… một phần được chuyển hoá phát triển thành sinh khối – Biomass và oxy hoá hợp chất Nitơ thành NO3.
Quá trình phân hủy các chất hữu cơ theo phản ứng sau:
		                         Vi sinh vật
	       Nước thải  			             H2O + CO2 + vi sinh vật mới. 
Khí Oxy
Nhờ kết hợp 02 quá trình nitrification và denitrification, hàm lượng Nitơ trong nước thải giảm xuống dưới mức cho phép.
Bể lắng T03: Nước thải sau khi xử lý sinh học sẽ chảy qua bể lắng. Tại đây, bùn cặn (xác vi sinh bị chết) được tách ra theo cơ chế tỉ trọng lắng xuống đáy bể, làm giảm hàm lượng cặn lơ lửng trong nước thải. Một phần bùn được bơm tuần hoàn về bể anoxic để duy trì một hàm lượng bùn cố định trong công trình xử lý sinh học, phần bùn dư sẽ được bơm định kỳ về bể chứa bùn. Phần nước trong được dẫn qua bể khử trùng T04, nước từ bể qua lọc tiếp tục xử lý.
Bể khử trùng T04: Nước thải sau lắng được dẫn sang bể khử trùng. Nước javen pha chế từ bồn chứa được bơm định lượng bơm vào để khử trùng nước. Quá trình khử trùng sẽ được diễn ra trong bể gồm 2 giai đoạn: đầu tiên chất khử trùng khuếch tán xuyên qua vỏ tế bào vi sinh vật, tiếp đến chất khử trùng phản ứng với men bên trong tế bào phá hoại quá trình trao đổi chất dẫn đến vi sinh vật bị tiêu diệt. 
Bồn lọc FT01: Nước thải tiếp tục được bơm lên thiết bị lọc áp lực nhằm loại bỏ các cặn lơ lửng trong nước thải. Nước sau xử lý đạt QCVN 40:2011/Bộ TNMT giá trị C cột A (kq=0,9; kf=1,1).
Bể chứa bùn: Lượng bùn dư sinh ra do quá trình xử lý sinh học được đưa về bể chứa bùn. Tại đây sau thời gian lưu thích hợp, các bông bùn sẽ bị phân hủy kỵ khí sau đó nén lại làm giảm thể tích bùn. Bùn ở đáy bể được hút định kỳ. Phần nước dư từ bể chứa bùn theo đường ống về lại bể thu gom tiếp tục xử lý.
Các thông số thiết kế của hệ thống xử lý nước thải:
[bookmark: _Toc109892513][bookmark: _Toc144207960][bookmark: _Toc144216653] Bảng 3.1 Các thông số kỹ thuật của HTXL nước thải 120 m3/ngày đêm
	[bookmark: _Hlk108007356]STT
	Hạng mục
	Kích thước DxRxH (m)
	Thể tích (m3)
	Số lượng
	Đặc tính kỹ thuật

	1. 
	Bể thu gom (H01)
	1 x 1 x 1,6
	1,6
	01
	- Lược rác thô: 
Số lượng 01 bộ
Kích thước khe: 2mm
Vật liệu: SUS304
- Bơm nước thải: 
Số lượng 02 bộ
Loại: bơm chìm;
Lưu lượng: 7,5 m³/giờ;
Cột áp:  6 m
Công suất: 0,4 kW;
Điện áp: 3pha/380V/50Hz.
- Phao đo mực nước: 
Số lượng 01 bộ
Loại: phao nổi
Vật liệu: Polypropylene.
Cáp dài 5m.

	2. 
	Bể điều hòa (H02)
	4.5 x 2,5 x 2,8
	28,00
	01
	- Bơm nước thải:
Số lượng 02 bộ
Loại: bơm chìm;

Lưu lượng: 5 m³/giờ;

Cột áp:  6 m

Công suất: 0,4 kW;

Điện áp: 3pha/380V/50Hz.
- Phao đo mực nước:
Số lượng 01 bộ
Loại: phao nổi
Vật liệu: Polypropylene.
Cáp dài 5m.

	3. 
	
	2,5 x 1,5 x 2,8
	10,50
	01
	

	4. 
	
	2 x 2 x 2,8
	11,20
	01
	

	5. 
	Bể tách mỡ nhà bếp 01 (HT-01)
	4 x 2 x 1,5
	12,00
	01
	

	6. 
	Bể tách mỡ nhà bếp 02 (HT-02)
	
	6,48
	01
	

	7. 
	Bể Anoxic (T01)
	6 x 2,4 x 2,8
	40,32
	01
	- Thiết bị hợp khối:
Vật liệu tôn thép 5mm, bên ngoài sơn Epoxy; bên trong phủ FRP.
- Motor khuấy:
Số lượng 02 bộ
Loại: motor khuấy
Tốc độ: 119 vòng/phút
Công suất: 0,37 kW;
Điện áp: 3pha/380V/50Hz.

	8. 
	Bể Aerotank (T02)
	11 x 2,4 x 2,8
	73,92
	01
	- Thiết bị hợp khối:
Vật liệu tôn thép 5mm, bên ngoài sơn Epoxy; bên trong phủ FRP.
- Máy thổi khí:
Số lượng 02 bộ
Lưu lượng khí: 2,36 m³/phút;
Cột áp: 3,0 m;
Công suất: 2,2 kW;1
Điện áp: 3pha/380V/50Hz.
- Hệ thống phân phối khí:
Số lượng 01 bộ
Kiểu: đĩa phân phối khí mịn;
Lưu lượng thiết kế: 0-9,5 m³/h;
Đường kính hoạt động: 9";
Vật liệu: Màng EPDM.
- Thiết bị đo pH:
Số lượng 01 bộ
Thang đo: 0 - 14;  
Độ chính xác : +/- 0,2%
Nhiệt độ làm việc : 0 - 50oC 
Bao gồm: transmitter và sensor.
- Thiết bị đo DO:
Số lượng 01 bộ
Thang đo : 0 - 20mg/l  
Độ chính xác : +/- 0,2%
Nhiệt độ làm việc : 0 - 50oC 
Bao gồm: transmitter và sensor.
- Bơm nước thải:
Số lượng 02 bộ
Loại: bơm ly tâm trục ngang
Lưu lượng: 5-10 m³/giờ;
Cột áp: 8 m

Công suất: 1,1 kW;

Điện áp: 3pha/380V/50Hz.

	9. 
	Bể lắng (T03)
	4 x 2,4 x 2,8
	26,88
	01
	- Thiết bị hợp khối:
Vật liệu tôn thép 5mm, bên ngoài sơn Epoxy; bên trong phủ FRP.
- Tấm lắng Lamella:
Số lượng 01 hệ thống
Vật liệu: PVC màu xanh
Kích thước hộp 54x54mm 
độ dày 0.4-0.6mm.
- Bơm nước thải: Số lượng 2 bộ
Loại: bơm ly tâm trục ngang
Lưu lượng: 5-10 m³/giờ;
Cột áp: 8 m
Công suất: 1,1 kW;
Điện áp: 3pha/380V/50Hz.

	10. 
	Bể khử trùng (T04)
	3 x 2,4 x 2,8
	20,16
	01
	- Thiết bị hợp khối:
Vật liệu tôn thép 5mm, bên ngoài sơn Epoxy; bên trong phủ FRP.

	11. 
	Hệ thống lọc (FT01-01)
	
	
	01
	- Bơm lọc: Số lượng 2 bộ
Loại: bơm ly tâm;
Lưu lượng: 15 m³/giờ;
Cột áp: 20 m
Công suất:  1,5 kW;
Điện áp: 3pha/380V/50Hz.
- Phao đo mực nước:
Số lượng 01 bộ
Loại: phao nổi
Vật liệu: Polypropylene.
Cáp dài 5m.
- Bồn lọc áp lực:
Số lượng 01 bộ
Vật liệu: Thép sơn epoxy
- Đồng hồ đo lưu lượng:
Số lượng 01 bộ
Loại: điện từ
Kích thước: DN50.

	12. 
	Bể chứa bùn (H03)
	D x 2,6 x 4,3
	22,82
	01
	4-6

	13. 
	
	D x 1,4 x 3
	4,62
	01
	

	14. 
	Bệ đặt thiết bị hợp khối
	16 x 5,75
	92 m2
	
	Vật liệu: bê tông


	15. 
	Hệ hóa chất
	
	
	
	- Bồn hóa chất:
Số lượng 03 bộ
Kiểu: Bồn đứng;

Thể tích: 500 lít;

Vật liệu: nhựa
- Bơm định lượng:
Số lượng 03 bộ
Loại: bơm màng;
Lưu lượng max: 155 l/giờ;
Cột áp: 10 bar;
Điện năng: 0,25 kW;
Điện áp: 3 pha/ 380V/ 50Hz;
- Phao đo mực nước
Số lượng 03 bộ
Vật liệu: Trái phao làm bằng liệu nhựa.
Cáp dài: 0,2 - 5m
- Motor khuấy bồn hóa chất Xút & Chlorine:
Số lượng 02 bộ
Loại: motor khuấy
Tốc độ: ~ 100 vòng/phút
Công suất: 0,37 kW;
Điện áp: 3pha/380V/50Hz.

	13
	Đường ống
công nghệ
	
	
	01
	Ống dẫn nước thải, bùn: uPVC
Ống dẫn khí: inox SUS304; uPVC
Ống dẫn hóa chất: uPVC
- Van và các phụ kiện khác phù hợp để lắp đặt hoàn chỉnh đường ống công nghệ.

	14
	Hệ thống điện điều khiển
	
	
	
	- Tủ điện trạm xử lý nước thải:
Số lượng 01 hệ thống
Vỏ tủ sơn tĩnh điện
Thiết bị điều khiển: Siemens
Thiết bị đóng cắt: Schneider
Phụ kiện kèm theo
Hoạt động ở hai chế độ: "Auto" và "Manual"
- Hệ thống thang, máng bảo vệ cáp điện:
Số lượng 01 hệ thống
Vật liệu:

+ Thang/Máng cáp: 
kẽm nhúng nóng;

+ Ống bảo vệ: PVC.
- Hệ thống điện chiếu sáng:
Số lượng 01 hệ thống
Hệ thống điện chiếu sáng
khu vực vận hành.


(Nguồn: Công ty TNHH Ever Tech Plastic Việt Nam)
[bookmark: _Toc109892515][bookmark: _Toc144207961][bookmark: _Toc144216654]Bảng 3.2 Nhu cầu và định mức sử dụng hóa chất của HTXL nước thải 120m3/ngày đêm
	STT
	Tên hóa chất
	Mục đích sử dụng
	Định mức (kg/ tháng)

	1 
	Clorine
	Khử trùng nước thải
	50

	2 
	Methanol
	Nguồn dinh dưỡng cho vi sinh
	50

	3 
	NaOH
	Điều chỉnh độ Ph
	150


[bookmark: _Toc109027746](Nguồn: Công ty TNHH Ever Tech Plastic Việt Nam)	
[bookmark: _Toc144218573]2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải
[bookmark: _Toc109027747]2.1.  Nguồn phát sinh bụi, khí thải:
Nguồn ô nhiễm bụi từ các công đoạn sản xuất:
Bụi phát sinh từ các công đoạn sản xuất khuôn như gia công bằng máy tiện CNC, đánh bóng khuôn.
Ngoài ra, bụi còn phát sinh trong quá trình cân định lượng, trộn nguyên liệu, nghiền tạo hạt.
Theo số liệu đánh giá nhanh của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thì hệ số phát thải bụi đối với sản xuất nhựa Polypropylene và nhựa đồng trùng hợp là 1,5 kg/tấn nguyên liệu trong điều kiện sản xuất không kiểm soát:
- Tải lượng bụi phát sinh trong quá trình cân định lượng, nhập nguyên liệu với khối lượng nguyên liệu sử dụng trong một ngày là:
10,2 tấn/ngày * 1,5 kg/tấn nguyên liệu = 15,3 kg/ngày = 0,64 kg/h (ngày làm việc 3 ca, 8h/ca).
- Tải lượng bụi phát sinh trong quá trình nghiền tạo hạt với định lượng nhựa phế phẩm sử dụng trong 1 ngày là:
0,07 tấn/ ngày * 1,5 tấn nguyên liệu = 0,105 kg/ngày = 4,375 x 10-3 kg/giờ (ngày làm việc 3 ca, 8h/ca).
Diện tích các xưởng có phát sinh bụi như: xưởng sản xuất chính, kho khuôn xay nghiền, kho nguyên liệu là 6798 m2, các xưởng có chiều cao trung bình 5m, nên tổng thể tích là 33.990 m3. Như vậy, nồng độ bụi tại các khu vực này: 
(0,64 kg/h + 4,375 x 10-3 kg/giờ) : 33.990 m3 =  19 mg/m3.
[bookmark: _Toc109892517] 
[bookmark: _Toc144207962][bookmark: _Toc144216655]Bảng 3.3 Tải lượng bụi ô nhiễm từ các công đoạn sản xuất
	STT
	Chất ô nhiễm
	Nồng độ tính ở điều kiện thực (mg/m3)
	QCVN 19:2009/BTNMT cột B, Kp=1, Kv= 0,8 (mg/Nm3)

	1. 
	Bụi
	19
	200


So sánh với QCVN 19:2009/BTNMT cột B cho thấy nồng độ bụi của Cơ sở nằm trong giới hạn cho phép và đạt quy chuẩn xả thải ra môi trường.
Nguồn ô nhiễm hơi nhựa từ quá trình gia nhiệt:
[bookmark: _Hlk110237668]Trong quá trình gia nhiệt nhựa ở 170oC – 280 oC, nhựa ở dạng hạt sẽ chuyển sang dạng nhựa hóa. Quá trình này làm bay hơi các chất hữu cơ từ các polymer nhựa dẻo mà thành phần chủ yếu là các hydro và cacbon. Các chất hữu cơ này bay hơi sẽ không nhiều vì quá trình nhựa hóa sẽ được thực hiện trong buồng kín hoàn toàn và hỗn hợp nhựa sau khi nhựa hóa sẽ được ép định hình trong khuôn kín, đồng thời dòng nước làm mát có áp suất cao sẽ dẫn qua màng nhựa làm nhiệt độ màn nhựa giảm xuống, hạn chế được chất hữu cơ bay hơi từ quá trình này.
Theo tổ chức quản lý môi trường Ban Michigan – Mỹ, các thông số phát sinh khí thải đối với quá trình sản xuất các sản phẩm từ hạt nhựa như sau:
[bookmark: _Toc109892518][bookmark: _Toc144207963][bookmark: _Toc144216656] Bảng 3.4 Các chất ô nhiễm và thông số phát thải đối với một số loại hình công nghệ sản xuất các sản phẩm nhựa
	Plastic Product manufacturing – Sản xuất các sản phẩm từ nhựa

	Mã số ( SCC)
	Công đoạn sản xuất
	Chất ô nhiễm
	Thông số phát thải

	03-08-010-02
	Đùn ép
	VOC
	0,0706 Lb/tấn nhựa

	03-08-010-03
	Sản xuất màng nhựa, hình khối nhựa
	Bụi
VOC
	0,0802 Lb/ tấn nhựa
0,0284 Lb/ tấn nhựa

	03-08-010-06
	Cán mỏng
	VOC
	20,5 Lb/ tấn nhựa

	03-08-010-07
	Khuôn mẫu
	Bụi
VOC
	0,1302 Lb/ tấn nhựa
0,0614 Lb/ tấn nhựa


(Nguồn: Michigan Department Of Environmental Quality – environmental Science And Services Division)
Như vậy, công nghệ của Cơ sở là ép đùn thì có hệ số phát thải là 03-08-010-02 (đùn ép nhựa).
Quy đổi 1 Lb = 453,5924 g. Với lượng nguyên liệu khoảng 3.638 tấn nguyên liệu/năm (tương đương 9,7 tấn/ngày) Lượng VOC phát sinh như sau:
0,0706 Lb/tấn x 453,5924 g/ Lb x 9,7 tấn/ngày = 310,6 g VOC/ngày = 12,9 x 10-3 kg VOC/h.
Nguồn ô nhiễm không khí từ khí thải máy phát điện:
Để đảm bảo cho quá trình hoạt động của Cơ sở trong trường hơp mất điện, Cơ sở đầu tư 05 máy phát điện với công suất là 1000Kw, 820 Kw, 660 Kw, 550 Kw và 450 Kw.
Dựa vào hệ số ô nhiễm của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) có thể ước tính tải lượng phát thải các chất ô nhiễm trong khí thải máy phát điện như sau:
[bookmark: _Toc109892519][bookmark: _Toc144207964][bookmark: _Toc144216657] Bảng 3.5 Tải lượng các chất ô nhiễm từ khí thải máy phát điện dự phòng
	STT
	Chất ô nhiễm
	Hệ số ( Kg/tấn)
	Tải lượng

	
	
	
	( Kg/h)
	( g/s )

	1. 
	Bụi
	0,71
	0,15
	0,04

	2. 
	SO2
	20S
	0,01
	0,003

	3. 
	NOx
	9,62
	2,.4
	0,57

	4. 
	CO
	2,19
	0,46
	0,13

	5. 
	THC
	0,791
	0,17
	0,047


(Nguồn: Michigan Department Of Enviroment Quality – envenromental Scient And Services Division)
Theo “Ô nhiễm không khí & xử lý khí thải – Tập 3: Lý thuyết tính toán và công nghệ xử lý khí độc hại” của Trần Ngọc Chấn, nồng độ các chất ô nhiễm do đốt nhiên liệu được tính toán có kết quả như sau:
VSPC = VSO2 + VCO + VCO2 + VH20 + VN2 + VO2 + VNOX – { VN2(NOX) + VO2(NOX)}
=1,71 X 10-3 + 6,5 X 10-2 + 1,54 + 1,7 + 12,25 + 0,93 + 0,002 – ( 0,001 – 0,002)
=16,49 ( m3 chuẩn / Kg nhiên liệu).
Công thức tiêu thụ của máy phát điện dự phòng chạy dầu:
m = Pkt
Trong đó:
m : mức tiêu hao nhiên liệu (kg)
P : công suất của máy (kw)
k  : tỷ lệ hao hụt (g/kwh)
t : thời gian hoạt động (giờ)
1 lít dầu Diesel  0,8 kg; 
Lượng tiêu hao của 1 máy 1Kw trong 1 giờ 0,2625 lít dầu Diesel  210g
[bookmark: _Toc144207965][bookmark: _Toc144216658]Bảng 3.6 Tổng mức tiêu hao nhiên liệu của máy phát điện tại cơ sở khi hoạt động liên tục trong 1 giờ
	STT
	Công suất (Kw)
	Mức tiêu thụ nhiên liệu 

	
	
	Lít
	Kg

	1
	450
	118,1
	94,5

	2
	550
	144,4
	155,5

	3
	660
	173,3
	138,6

	4
	820
	215,3
	172,2

	5
	1.000
	262,5
	210


Lưu lượng khí thải tính theo định mức tiêu thụ như sau:
[bookmark: _Toc144207966][bookmark: _Toc144216659]Bảng 3.7 Lưu lượng khí thải tính theo định mức tiêu thụ của máy phát điện tại cơ sở
	STT
	Công suất (Kw)
	VSPC
	Mức tiêu thụ nhiên liệu (Kg)
	QN (m3/h)

	1
	450
	16,49
	94,5
	1.558

	2
	550
	
	155,5
	2.564

	3
	660
	
	138,6
	2.286

	4
	820
	
	172,2
	2.840

	5
	1.000
	
	210
	3.463

	Tổng cộng
	12.711


Trên Cơ sở tính toán tải lượng và lưu lượng có thể tính nồng độ khí thải như sau:
[bookmark: _Toc109892520][bookmark: _Toc144207967][bookmark: _Toc144216660] Bảng 3.8 Nồng đồ của khí thải trong máy phát điện dự phòng
	STT
	Chất ô nhiễm
	Nồng độ tính ở điều kiện thực (mg/m3)
	Nồng độ tính ở điều kiện chuẩn
(mg/Nm3)
	QCVN 19:2009/BTNMT cột B, Kp=1, Kv= 0,8 (mg/Nm3)

	2. 
	Bụi
	24,7
	42,8
	200

	3. 
	SO2
	1,6
	2,8
	500

	4. 
	NOx
	336
	582,2
	850

	5. 
	CO
	75,8
	131,3
	1000

	6. 
	THC
	28
	48,5
	-


So sánh nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải máy phát điện với tiêu chuẩn khí thải (QCVN 19:2009/BTNMT) cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm đều nằm trong giới hạn cho phép và tần suất sử dụng máy phát điện rất ít nên lượng khí thải phát sinh từ máy phát điện đạt tiêu chuẩn xả thải ra ngoài môi trường.
Nguồn ô nhiễm từ hoạt động giao thông
Khí thải từ giao thông vận tải phát sinh chủ yếu từ các phương tiện vận chuyển ra, vào Công ty là các loại xe ô tô, xe tải vận chuyển nguyên liệu sản xuất, sản phẩm. Nhiên liệu sử dụng các loại phương tiện này chủ yếu là xăng, dầu Diezel. Các nguyên liệu này khi đốt cháy sẽ sinh ra khói thải chứa các chất gây ô nhiễm không khí. Thành phần các chất ô nhiễm này chủ yếu là SOx, NOx, COx. Tính toán lượng khí thải phát sinh của hoạt động giao thông như sau:
[bookmark: _Toc109892521][bookmark: _Toc144207968][bookmark: _Toc144216661] Bảng 3.9 Hệ số phát thải của một số loại phương tiện
	Loại xe
	TSP
	PM10
	SO2
	NO2
	CO

	
	g/km.xe

	Xe máy
	0,12
	0,0017
	0,03
	0,0475
	21,8

	Xe ô tô
	0,07
	0,0039
	0,18
	1,85
	34,8

	Xe tải
	0,2
	0,0562
	0,05
	1,805
	34,8


(Nguồn: Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 13/01/2014 của UBND tỉnh Bình Dương)
Nhân lực của Cơ sở là 1.351 người, số lượng xe lưu thông mỗi ngày dự kiến 1300 xe gắn máy, 20 xe ô tô và 15 xe tải, chiều dài ước tính quãng đường nội bộ các phương tiện di chuyển trong nhà máy là 0,5 km. Từ các thông tin trên có thể tính tổng tải lượng ô nhiễm của các phương tiện giao thông vận tải như sau:
[bookmark: _Toc109892522][bookmark: _Toc144207969][bookmark: _Toc144216662] Bảng 3.10 Tổng hệ số phát thải các phương tiện trong Cơ sở
	Loại xe
	Số lượng
	TSP
	PM10
	SO2
	NO2
	CO

	
	g/km

	Xe máy
	1300
	156
	2,21
	39
	61,75
	28.340

	Xe ô tô
	20
	1,4
	0,078
	3,6
	36
	696

	Xe tải
	15
	3
	0,843
	0,75
	27,075
	522

	Tổng
	160,4
	3,122
	43,35
	124,825
	29.558


[bookmark: _Toc109892523][bookmark: _Toc144207970][bookmark: _Toc144216663] Bảng 3.11 Khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển
	Thông số ô nhiễm
	Hệ số phát thải
(g/Km)
	Quãng đường vận chuyển
( Km)
	Tải lượng các chất ô nhiễm
(mg/s)
	Tải lượng nguồn thải
(mg/m.s)

	TSP
	160,4
	0.5
	22,3
	0,0446

	PM10
	3,122
	
	0,434
	0,868 x10-3

	SO2
	43,35
	
	6,02
	12,4 x 10-3

	NO2
	124,825
	
	17,34
	34,68 x 10-3

	CO
	29.558
	
	4.105,3
	8,2106


Nồng độ các chất ô nhiễm trung bình ở 1 điểm bất kỳ trong không khí do nguồn giao thông phát thải liên tục có thể xác định theo công thức cải biên của Sutton (được cải biên trên Cơ sở mô hình tính toán khuếch tán ô nhiễm của Gauss) như sau:

Trong đó:
C: Nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí (mg/m3)
M: Tải lượng nguồn thải (mg/m.s). 
x: Khoảng cách từ tâm đường đến điểm tính nồng độ ô nhiễm (m).
z: độ cao điểm tính nồng độ chất ô nhiễm (m), Z = 1.
u: Tốc độ gió trung bình (m/s), dựa theo thời gian thi công và chế độ gió khu vực Cơ sở, lấy u = 1.
OZ: Hệ số khuếch tán theo phương x.
Đối với nguồn giao thông thì hệ số Oz thường được xác định theo công thức Slade phụ thuộc vào cấp độ ổn định khí quyển. Với độ ổn định khí quyển loại B:
Oz = 0.53 x X 0,73
Áp dụng công thức trên, có thể tính được nồng độ các chất ô nhiễm do phương tiện giao thông phát sinh với khoảng cách 3m, 5m, 10m, 15m như sau:
[bookmark: _Toc109892524][bookmark: _Toc144207971][bookmark: _Toc144216664]Bảng 3.12 Nồng độ các chất ô nhiễm theo khoảng cách
	[bookmark: _Hlk108622490]Thông số ô nhiễm
	M
	Nồng độ chất ô nhiễm theo khoảng cách
(mg/m3)
	QCVN
05:2013/ BTNMT
trung bình 1h

	
	
	3m
	5m
	10m
	15m
	

	TSP
	0,0446
	0,0395
	0,031
	0,0210
	0,0163
	0,3

	PM10
	0,868 x10-3
	7,696 x 10-4
	6,04 x 10-4
	4,07 x 10-4
	3,1767 x 10-4
	-

	SO2
	12,4 x 10-3
	10,99 x 10-3
	8,63 x 10-3
	5,08 x 10-3
	4,54 x 10-3
	0,35

	NO2
	34,68 x 10-3
	30,75 x 10-3
	24,13 x 10-3
	16,27 x 10-3
	12,69 x 10-3
	0,2

	CO
	8,2106
	7,2896
	5,7136
	3,8514
	3
	30


Ghi chú:
M: Tải lượng nguồn thải (mg/m.s).
Qua kết quả tính toán trên, cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm từ hoạt động giao thông đều nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Việt Nam về giới hạn nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí xung quanh trung bình 1h nên đạt quy chuẩn xả thải ra môi trường.
[bookmark: _Toc109027748]2.2. Biện pháp xử lý bụi, khí thải
Biện pháp xử lý ô nhiễm bụi:
- Công đoạn sản xuất khuôn
Quá trình gia công bằng máy CNC, đánh bóng sản phẩm được thực hiện trong quy trình khép kín hoàn toàn, đồng thời, lượng khuôn được sửa chữa tại nhà máy rất ít khoảng 8-9 bộ/ tháng nên lượng bụi ô nhiễm phát sinh không đáng kể. Phương án giảm thiểu ô nhiễm tại khu vực này là trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động, đồng thời phối hợp thêm một số biện pháp sau:
·  Trong khu vực sản xuất: thường xuyên quét dọn, làm sạch bụi rơi vãi.
·  Trang bị các quạt máy công nghiệp để tăng quá trình trao đổi không khí giữa bên trong và bên ngoài xưởng.
- Công đoạn nghiền, cân định lượng và phối trộn nguyên liệu: Cơ sở đã thực hiện các biện pháp sau: 
·  Trang bị bảo hộ lao động, khẩu trang than hoạt tính cho công nhân.
·  Khu vực sản xuất: vệ sinh sạch sẽ bụi, nguyên liệu rơi vãi.
·  Bố trí nhà xưởng thông thoáng, lắp đặt các quạt máy, quạt hút để tăng cường không khí lưu thông trong nhà xưởng.
Biện pháp xử lý ô nhiễm hơi nhựa VOC: 
Cơ sở đã áp dụng một số biện pháp nhằm hạn chế ảnh hưởng của hơi dung môi đến mức thấp nhất đến môi trường và sức khỏe của công nhân như sau:
·  Trong phân xưởng sản xuất, Cơ sở đã trang bị 82 quạt gió công nghiệp có lưu lượng khoảng 5.000 m3/h nhằm thông gió, đảm bảo thông thoáng cho toàn nhà xưởng.
·  Tận dụng tối đa các giải pháp thông gió tự nhiên, Cơ sở thiết kế cao ráo và có độ thông thoáng tự nhiên tốt, đảm bảo phát tán tốt hơi dung môi trong khu vực sản xuất.
·  Trồng thêm cây xanh xung quanh nhà máy.
[bookmark: _Toc109027749][bookmark: _Toc144218574]3. Công trình xử lý, lưu giữ chất thải rắn thông thường
[bookmark: _Toc109027750]3.1. Nguồn phát sinh:
Chất thải rắn thông thường của Cơ sở bao gồm 2 loại là chất thải sinh hoạt và chất thải rắn thông thường.
Nguồn phát sinh của chất thải sinh hoạt: rác thải sinh hoạt của Cơ sở có thành phần chủ yếu là thực phẩm dư thừa, bao bì nylon, giấy văn phòng, …
Chất thải rắn công nghiệp của Cơ sở phát sinh từ quá trình hoạt động như: phế phẩm nhựa trong quá trình sản xuất, bao bì chứa nguyên liệu nhựa hạt, kim loại dư thừa trong quá trình sửa chữa và cắt gọt khuôn đúc, … Chất thải rắn công nghiệp trong nhà máy chia làm 2 loại là loại chất thải có khả năng tái chế, tái sử dụng và loại không có khả năng tái chế, tái sử dụng.
[bookmark: _Toc109027751]3.2. Biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường
[bookmark: _Toc143897176][bookmark: _Toc109658602] Hình 3.5 Quy trình thu gom, lưu trữ, xử lý chất thải rắn của Cơ sởChất thải của Cơ sở

Phân loại 
Thu gom
Kho chứa chất thải của Cơ sở

Chuyển giao cho đơn vị có chức năng vận chuyển và xử lý


· Đối với chất thải sinh hoạt:
Khối lượng chất thải sinh hoạt phát sinh khoảng 3.600 kg/ tháng. Cơ sở bố trí các thùng chứa chất thải sinh hoạt bằng nhựa, có nắp đậy bố trí xung quanh Cơ sở, các xưởng sản xuất, … Sau đó được tập trung và chuyển giao cho Công ty CP nước – Môi trường Bình Dương để thu gom và xử lý rác sinh hoạt theo hợp đồng số 395-RSH/HĐ-KT/23, ký ngày 21 tháng 03 năm 2023.
· Đối với chất thải công nghiệp thông thường:
Chất thải công nghiệp thông thường phát sinh khoảng 93kg/ ngày. Thành phần phát sinh được trình bày trong bảng sau:
[bookmark: _Toc109892525][bookmark: _Toc144207972][bookmark: _Toc144216665] Bảng 3.13 Thành phần, khối lượng chất thải công nghiệp thông thường phát sinh của Cơ sở
	STT
	Tên chất thải
	Khối lượng phát sinh

	
	
	Kg/ngày
	Kg/tháng

	I. 
	Chất thải có khả năng tái chế, tái sử dụng

	1. 
	Bao bì chứa hạt nhựa
	46,9
	1.219,2

	2. 
	Nhựa phế thải
	7,5
	195

	3. 
	Giấy carton
	12
	311,7

	II. 
	Chất thải không có khả năng tái chế, tái sử dụng

	1. 
	Bao bì chứa hạt nhựa bị rách, hư hỏng
	2,5
	64,2

	2. 
	Nhựa phế thải (hàng bị lỗi có nhiều màu)
	17,5
	455

	3. 
	Dầu ăn thải
	0,3
	8

	4. 
	Giấy vụn
	2,4
	62,3

	5. 
	Kính vỡ
	0,15
	4

	6. 
	Pallet
	0,38
	10

	7. 
	Mạt sắt (thép)
	3,5
	90

	Tổng
	93
	2.419,4


(Nguồn: Công ty TNHH Ever Tech Plastic Việt Nam năm 2021)
·  Đối với chất thải công nghiệp thông thường có khả năng tái chế, tái sử dụng: 
Các loại chất thải công nghiệp tái chế bao gồm bao bì chứa hạt nhựa, nhựa phế thải, giấy carton với khối lượng chất thải phát sinh 2.419,4 kg/tháng. Cơ sở tiến hành thu gom, phân loại, lưu trữ trong kho chứa chất thải công nghiệp có thể tái chế có diện tích 10,44 m2 được đặt gần khu vực xay nghiền. Chất thải công nghiệp thông thường được phân loại, lưu trữ trong các pallet hoặc các thùng chứa có ghi nhãn mác, sau đó sẽ tiến hành tái chế, tái sử dụng chúng.
·  Đối với chất thải rắn không thể tái chế, tái sử dụng:
Các loại chất thải công nghiệp không có khả năng tái chế, tái sử dụng của Cơ sở bao gồm dầu ăn thải, giấy vụn, kính vỡ và pallet với khối lượng chất thải phát sinh 52 kg/tháng. Cơ sở tiến hành thu gom, phân loại trong các thùng chứa, pallet có nhãn mác rõ ràng và lưu trữ trong kho chứa chất thải công nghiệp thông thường không thể tái chế có diện tích 6,38 m2  được đặt cạnh kho chứa chất thải công nghiệp tái chế. Sau đó chuyển giao cho Chi nhánh xử lý Chất thải - Công ty cổ phần nước – Môi trường Bình Dương để thu gom và xử lý đối với rác thải công nghiệp với tần suất 1 lần/ tháng theo hợp đồng số 395-RCN/HĐ-KT/23 ngày 21 tháng 03 năm 2023 (đính kèm phụ lục) để vận chuyển, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
[bookmark: _Toc109027752][bookmark: _Toc144218575]4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại
[bookmark: _Toc109027753]4.1. Nguồn phát sinh:
Chất thải nguy hại của Cơ sở được tổng hợp, trình bày cụ thể trong Sổ đăng kí chủ nguồn thải chất thải nguy hại với mã quản lý chất thải nguy hại số: 74.000.059.T (cấp lại lần 2 vào ngày 07/01/2014 do Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Bình Dương cấp). Các loại CTNH phát sinh và nguồn phát sinh được trình bày cụ thể trong bảng sau:
[bookmark: _Toc109892526][bookmark: _Toc144207973][bookmark: _Toc144216666]Bảng 3.14 Hình thức thu gom, lưu trữ chất thải nguy hại
	TT
	Tên chất thải
	Trạng thái
	Mã CTNH
	Ký hiệu phân loại
	Hình thức thu gom

	1 
	Bóng đèn huỳnh quang thải
	Rắn
	16 01 06
	NH
	Thùng HDPE

	2 
	Pin thải/ ắc quy chì thải
	Rắn
	19 06 01
	NH
	Thùng HDPE

	3 
	Giẻ lau có lẫn dầu nhớt, mỡ, bột màu
	Rắn
	18 02 01
	KS
	Bao PE

	4 
	Bao bì, nylon lẫn dầu nhớt
	Rắn
	18 01 01
	KS
	Bao PE

	5 
	Thùng kim loại đựng dầu nhớt thải, dung môi thải
	Rắn
	18 01 02
	KS
	Pallet

	6 
	Thùng, bao bì, can đựng bột màu bằng composit
	Rắn
	18 01 04
	KS
	Pallet

	7 
	Dung môi chất tẩy rửa thải
	Lỏng
	17 08 03
	NH
	Pallet

	8 
	Dầu chạy máy phóng điện
	Lỏng
	17 02 03
	NH
	Pallet

	9 
	Rác y tế (bông băng)
	Rắn
	13 01 01
	NH
	Bao PE

	10 
	Mặt sắt, phôi thải có dính dầu nhớt
	Rắn
	07 03 11
	KS
	Bao PE

	11 
	Mực in
	Rắn
	08 02 04
	KS
	Thùng HDPE

	12 
	Bùn thải từ HTXLNT
	Bùn
	12 06 06
	KS
	Bao PE


(Nguồn: Công ty TNHH Ever Tech Plastic Việt Nam)
[bookmark: _Toc109027754]

4.2. Biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại
	Chất thải nguy hại của Cơ sở

Phân loại 
Thu gom
Kho chứa chất thải nguy hại của Cơ sở
Chuyển giao cho đơn vị có chức năng vận chuyển và xử lý



[bookmark: _Toc109658603][bookmark: _Toc143897177] Hình 3.6 Biện pháp thu gom, lưu trữ, xử lý CTNH của Cơ sở
Khối lượng CTNH phát sinh năm 2022 là 1.462,4 kg/ năm, tương đương khoảng 144,8 kg/tháng (Theo chứng từ quản lý chất thải nguy hại năm 2022 của Cơ sở). Khối lượng CTNH thực tế phát sinh của Cơ sở thấp hơn khối lượng CTNH đã đăng ký trong sổ nguồn thải số 74.0000.59-T (Đính kèm phụ lục). Thành phần, khối lượng được trình bày cụ thể trong bảng sau:
[bookmark: _Toc109892527][bookmark: _Toc144207974][bookmark: _Toc144216667] Bảng 3.15 Thành phần, khối lượng CTNH phát sinh của Cơ sở
	TT
	Tên chất thải
	Mã CTNH
	Khối lượng phát sinh 
	Nguồn phát sinh

	
	
	
	Năm 2022 
	Đăng ký
	

	
	
	
	kg/năm
	kg/tháng
	kg/năm
	

	1 
	Bóng đèn huỳnh quang thải
	16 01 06
	46
	4,2
	50
	Thắp sáng

	2 
	Pin thải
	19 06 01
	1,5
	10,8
	130
	Bảo trì 

	3 
	Giẻ lau có lẫn dầu nhớt, mỡ, bột màu
	18 02 01
	879
	50
	600
	Sản xuất 


	4 
	Bao bì, nylon lẫn dầu nhớt
	18 01 01
	117
	10
	120
	Sản xuất

	5 
	Thùng kim loại đựng dầu nhớt thải, dung môi thải
	18 01 02
	229
	41,7
	500
	Sản xuất

	6 
	Thùng, bao bì, can đựng bột màu bằng composit
	18 01 04
	162
	20,8
	250
	Sản xuất

	7 
	Dung môi chất tẩy rửa thải
	17 08 03
	310
	29,2
	350
	Sản xuất

	8 
	Dầu chạy máy phóng điện
	17 02 03
	50
	29,2
	350
	Xưởng khuôn

	9 
	Rác y tế (bông băng)
	13 01 01
	5
	3,3
	40
	Y tế

	10 
	Mặt sắt, phôi thải có dính dầu nhớt
	07 03 11
	85
	29,2
	350
	Xưởng khuôn

	11 
	Mực in
	08 02 04
	30
	1,7
	20
	Văn phòng

	12 
	Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải
	12 06 06
	0
	16,7
	200
	HTXL nước thải

	Tổng
	246,8
	2.960
	


(Nguồn: Công ty TNHH Ever Tech Plastic Việt Nam, 2022)
Cơ sở tiến hành thu gom, phân loại CTNH trong các thùng chứa, pallet có nhãn mác rõ ràng đối với chất thải rắn nguy hại và thùng phuy để chứa chất thải lỏng nguy hại, lưu trữ trong kho chứa CTNH có diện tích 5,8 m2 đặt gần kho chứa chất thải công nghiệp không tái chế. Sau đó chuyển giao cho Chi nhánh xử lý chất thải Công ty cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương để thu gom và xử lý đối với rác thải nguy hại với tần suất 1 lần/ tháng theo hợp đồng số 395-RNH/HĐ-KT/23 ngày 21 tháng 03 năm 2023 (đính kèm phụ lục) để vận chuyển, xử lý theo quy định.
[bookmark: _Toc109027755][bookmark: _Toc144218576]5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung
[bookmark: _Toc109027756]5.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung:
Tiếng ồn trong hoạt động sản xuất chủ yếu phát sinh từ quá trình va chạm cơ học giữa máy móc, thiết bị trong dây chuyền công nghệ ép giày và các quá trình cắt, tiện, mài khuôn giày. 
Cơ sở sử dụng thiết bị, máy móc hiện đại nên tiếng ồn phát sinh tương đối thấp, chỉ ảnh hưởng đến những công nhân làm việc trực tiếp tại đây.
Ngoài ra, tiếng ồn còn phát sinh từ các phương tiện giao thông ra, vào nhà xưởng để vận chuyển hàng hóa. Tuy nhiên, nguồn phát sinh tiếng ồn này không liên tục, do đó ảnh hưởng không đáng kể đến nhân viên, công nhân làm việc tại nhà xưởng.
[bookmark: _Toc109027757]5.2. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung
- Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung trong hoạt động sản xuất
·  Cơ sở áp dụng các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung như sau:
·  Các máy móc, thiết bị được bố trí trong dây chuyền sản xuất một cách hợp lý, tránh các máy móc gây ồn đặt gần nhau dẫn đến cộng hưởng tiếng ồn.
·  Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng máy móc định kỳ. Kiểm tra độ mài mòn các chi tiết máy, bổ sung dầu bôi trơn và thay thế các chi tiết bị mài mòn, hư hỏng định kỳ.
·  Đúc móng bêtông cho các thiết bị, máy móc phát sinh tiếng ồn, độ rung. Tăng chiều sâu móng, có rãnh cát đề tranh lan truyền độ rung.
·  Các công nhân làm việc trực tiếp trong xưởng sản xuất được sử dụng các thiết bị chống ồn để hạn chế tiêng ồn làm ảnh hưởng đến thính giác của công nhân.
- Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung do phương tiện giao thông
 Xe ra vào yêu cầu đi với tốc độ chậm 15 km/h, không bóp còi.
 Thường xuyên kiểm tra và bảo trì các phương tiện vận chuyển, đảm bảo tình trạng kỹ thuật tốt.
- Giá trị giới hạn tiếng ồn, độ rung
[bookmark: _Toc109892528]Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau:
[bookmark: _Toc144207975][bookmark: _Toc144216668] Bảng 3.16 Giá trị giới hạn đối với hạn đối với tiếng ồn
	STT
	Từ 6 - 21 giờ (dBA)
	Từ 21 - 6 giờ (dBA)

	
	70
	55




[bookmark: _Toc144207976][bookmark: _Toc144216669]Bảng 3.17 Giá trị giới hạn đối với hạn đối với độ rung
	STT
	Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc rung cho phép, dB

	
	Từ 6-21 giờ
	Từ 21-6 giờ

	1
	70
	60


[bookmark: _Toc109027758][bookmark: _Toc144218577]6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường
[bookmark: _Toc109027759]6.1. Phòng ngừa sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải
Cơ sở đã xây dựng HTXL nước thải 120m3/ngày đêm có hệ số Kf = 1,1, Kq = 0,9 để xử lý nước thải sinh hoạt của công nhân viên trong Cơ sở và đã đáp ứng được chất lượng nước sau xử lý đạt QCVNQCVN 40:2011/BTNMT, Cột A. Tuy nhiên, để phòng ngừa các sự cố đối với HTXL nước thải, Cơ sở đã tiến hành theo dõi, ghi chép đánh giá lưu lượng nước thải phát sinh trong sổ theo dõi lưu lượng (Đính kèm phụ lục). Ngoài ra, Cơ sở có bố trí nhân viên vận hành HTXL nước thải để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định. Đồng thời Cơ sở cũng sẽ thực hiện các giải pháp, phòng ngừa, ứng phó sự cố với HTXL nước thải như sau:
[bookmark: _Toc109892529][bookmark: _Toc144207977][bookmark: _Toc144216670]Bảng 3.18 Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hệ thống xử lý nước thải
	STT
	Nội dung biện pháp

	Phương án phòng ngừa sự cố

	1. 
	Để tránh sự cố quá tải, khi thiết kế trạm XLNT đã tính toán hệ số an toàn (nồng độ các chất ô nhiễm dùng làm thông số thiết kế cũng ở mức cao).

	2. 
	Bể được xây dựng bằng bê tông cốt thép chắc chắn để tránh tình trạng rò rỉ, nứt vỡ

	3. 
	Chuẩn bị các bơm, thiết bị sục khí, thiết bị dự phòng khác nhằm thay thế ngay khi các thiết bị này hư hỏng, không làm gián đoạn quá trình xử lý. Bể điều hòa thiết kế thời gian lưu dài để đảm bảo thời gian thay thế thiết bị khi xảy ra sự cố

	4. 
	Có nhân viên chịu trách nhiệm vận hành hệ thống xử lý nước thải. Nhân viên này được hướng dẫn chi tiết bởi đơn vị thiết kế và xây dựng hệ thống để biết cách vận hành đúng cách cũng như cách khắc phục một số sự cố thông thường.

	5. 
	Quan trắc chất lượng nước thải định kỳ trước khi xả thải phải đảm bảo nước thải đạt quy chuẩn cho phép.

	6. 
	Quan trắc lưu lượng nước thải hàng ngày bằng đồng hồ đo lưu lượng trước và sau xử lý, không để xảy ra tình trạng quá tải về lưu lượng.

	7. 
	Thường xuyên kiểm tra sự hoạt động của máy móc thiết bị và các hạng mục công trình xử lý nước thải, kịp thời nhận thấy những hoạt động bất thường của thiết bị, sửa chữa những hư hỏng.

	8. 
	Kiểm tra, nhắc nhở, giáo dục ý thức làm việc của công nhân vận hành trạm XLNT tập trung kịp thời phát hiện và ứng phó khi xảy ra sự cố.

	Ứng phó sự cố

	9. 
	Thiết bị vận hành hệ thống xử lý bị hư hỏng: tất cả các thiết bị đều lắp đặt ít nhất 2 đơn nguyên, 1 chạy 1 dự phòng, khi 1 thiết bị hư hỏng sẽ sử dụng thiết bị còn lại chạy tăng cường, trong thời gian đó, nhanh chóng thay thế các thiết bị hư hỏng. Các thiết bị được lựa chọn là của các hãng sản xuất uy tín và phổ biến trên thị trường để dễ dàng mua thay thế hoặc sửa chữa. Trang bị sẵn tại nhà máy một số thiết bị chính để có sẵn thay thế khi hư hỏng.

	10. 
	Trường hợp mất điện: Công ty lưu trữ nước thải trong các bể chờ khi có điện tiếp tục xử lý. Trường hợp cúp điện toàn xưởng sản xuất ngừng làm việc, do vậy sẽ không phát sinh thêm nhiều nước thải giai đoạn này.

	11. 
	Trường hợp hệ thống hư hỏng, ngừng hoạt động, nước thải xử lý không đạt:
· Nhanh chóng tìm ra nguyên nhân, khắc phục sự cố trong thời gian ngắn nhất để trạm XLNT tập trung hoạt động trở lại, tránh trường hợp công trình dự phòng bị quá tải.
· Bơm nước thải trở lại để xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.
· Bộ phận môi trường của Cơ sở cũng có nhiệm vụ giám sát hoạt động xử lý của trạm xử lý nước thải, đảm bảo nước thải được xử lý đạt quy định cho phép xả thải.


[bookmark: _Toc109027760]6.2. Phòng ngừa và ứng cứu sự cố tràn đổ, rò rỉ hóa chất
Cơ sở có sử dụng một số loại nhiên liệu, hóa chất như dầu DO, dầu DOA, mỡ bò, dầu nhớt thủy lực, xăng và nước tẩy rửa để vận hành các thiết bị, máy móc phục vụ cho quá trình sản xuất của Cơ sở với tổng nhu cầu nguyên liệu, hóa chất là 107.660 l/ năm.
Cơ sở có tiến hành xây dựng kho chứa hóa chất bằng bê tông với diện tích 60 m2 để lưu trữ, bảo quản các loại nhiên liệu, hóa chất. Các loại nhiên liệu, hóa chất trong kho được sắp xếp theo đúng khu vực chứa của từng loại, có nhãn ghi tên từng loại nguyên liệu, hóa chất và sắp xếp gọn gàng. Ngoài ra, để phòng ngừa sự cố tràn đổ, rò rỉ nguyên liệu, hóa chất Cơ sở còn thực hiện một số biện pháp sau:
[bookmark: _Toc109892530][bookmark: _Toc144207978][bookmark: _Toc144216671] Bảng 3.19 Các biện pháp phòng ngừa và ứng cứu sự cố tràn đổ, rò rỉ hóa chất
	STT
	Nội dung biện pháp

	Đối với nhà xưởng

	1. 
	Khu vực chứa nguyên liệu, đặt quạt thông gió để thoát hơi hóa chất.

	2. 
	Khu vực chứa hóa chất được để riêng biệt, tại mỗi khu đặt biển cảnh báo riêng và cách thao tác sử dụng.

	3. 
	Tại khu vực nhà xưởng, khu vực để các hóa chất này có xây dựng các gờ ngăn ngừa tràn đổ.

	An toàn trong thiết kế kho hóa chất

	4. 
	Quy cách kho chứa, điều kiện lưu chứa nguyên liệu/dung môi, hóa chất của Cơ sở đáp ứng đúng theo quy định tại Điều 4 Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 9/10/2017 và QCVN 05A:2020/BCT

	Biện pháp thông gió, giảm nhiệt độ kho hóa chất

	5. 
	Kho được lắp hệ thống quạt thông gió với bội số trao đổi không khí 40 lần/h để tránh nhiệt độ tăng cao trong kho và cấp gió tươi nhằm tránh mùi, khí thải tích tụ trong kho.

	Khoảng cách an toàn của kho chứa hóa chất đến các công trình lân cận

	6. 
	Đáp ứng khoảng cách an toàn tối thiểu là 3m

	Quy trình tiếp nhận hóa chất an toàn

	7. 
	Huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất cho nhân viên kho theo quy định

	8. 
	Khi tiếp nhận, trước khi tiếp hành xếp dỡ, công nhân phải kiểm tra lại bao bì, nhãn hiệu.

	9. 
	Nhân viên vận chuyển, tiếp nhận phải mang theo đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân: quần, áo bảo hộ, giày bảo hộ, khẩu trang, bao tay, nón đội đầu

	10. 
	Tất cả các thiết bị đựng hóa chất không được hư hỏng, móp méo hay bị rò rỉ.

	11. 
	Phải tiếp nhận hóa chất cùng với các tài liệu cung cấp thông tin về hóa chất 

	Quy định lưu trữ, sử dụng và vận hành an toàn tại hóa chất

	12. 
	Hóa chất trong kho được sắp xếp theo MSDS (tính chất, mức độ cháy nổ) để tránh phản ứng và dễ quản lý. Sắp xếp các bao bì, thùng chứa ngay ngắn, phân loại từng hóa chất theo từng khu vực riêng. Cấm xếp các loại hóa chất có khả năng phản ứng với nhau, kỵ nhau.

	13. 
	Trước khi nhập kho hóa chất được kiểm tra bao bì, xem nhãn của hóa chất để đảm bảo không có hiện tượng nứt, vỡ, rách thùng.

	14. 
	Hóa chất dạng lỏng chứa trong phuy, can… và hóa chất dạng bột chứa trong các thùng bao bì chuyên dụng và được phân loại, ghi nhãn theo hướng dẫn của Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công thương. Hóa chất nguy hại được đặt trong máng inox có gờ bao 5 cm trước khi xếp lên pallet để chống đổ.

	15. 
	Hóa chất trong kho được để trên bục hoặc giá đỡ, xếp cách tường 0,5m, lối đi chính trong kho rộng tối thiểu 1,5m. Các lô hàng không được xếp sát trần kho và không cao quá 2 m.

	16. 
	Việc sử dụng nguồn lửa ngoài kho phải đảm bảo cách kho 20 mét. Không được đưa các hóa chất dễ cháy như bình ga hoặc oxy chai, các hóa chất dễ cháy, tự dẫn lửa cùng các vật như gỗ, củi, giẻ dầu mỡ hay các vật tư dính dầu mỡ… vào trong khu vực chứa hóa chất.

	17. 
	Các phương tiện, vật dụng cần thiết như chổi quét, cát thấm hóa chất, xẻng, … được bố trí sẵn để đảm bảo ứng phó trong trường hợp xảy ra sự cố. Trang bị đồ bảo hộ cá nhân đầy đủ cho người lao động: khẩu trang, găng tay ủng cao su, kính. 

	18. 
	Luôn có sơ đồ bố trí kho và sơ đồ thoát hiểm, các thiết bị Phòng cháy chữa cháy và ứng phó sự cố tràn đổ hóa chất và cháy nổ xảy ra.

	19. 
	Kho hóa chất được khóa cẩn thận và thủ kho chịu trách nhiệm giữ chìa khóa, chỉ người có trách nhiệm mới được phép ra/vào kho. 

	20. 
	Trang bị các phương tiện bảo vệ cá nhân thích hợp với sự cố rò rỉ (găng tay bảo vệ chuyên dụng, khẩu trang lọc hóa chất, kính bảo vệ mắt, …

	21. 
	Trang bị đầy đủ thiết bị dụng cụ ứng phó sự cố như các bộ ứng phó sự cố tràn đổ hóa chất spill kit (gồm thùng chứa, vật liệu thấm hút,…), hệ thống ứng phó sự cố cháy nổ (bình chữa cháy di động, hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy cảm ứng sprinkler,…)

	22. 
	Công nhân định kỳ được học nội quy (1 lần/năm) về an toàn lao động, an toàn hóa chất.

	Ứng cứu sự cố hóa chất

	23. 
	Xây dựng và thực hiện theo quy trình ứng cứu sự cố hóa chất.

	Biện pháp đối phó sự cố khẩn cấp khi hóa chất cháy

	24. 
	Chuông báo khẩn cấp. Ngắt điện toàn bộ khu vực có liên quan đến đám cháy, đóng mọi van khí từ đầu nguồn, đồng thời ngắt các đường có thể dẫn đến sự rò rỉ hóa chất tại khu vực cháy.

	25. 
	Ưu tiên sơ tán con người ra khỏi khu vực nguy hiểm theo phương án sơ tán.

	26. 
	Luôn luôn có lối vào rộng rãi và không bị tắt nghẽn để có thể thoát ra an toàn.

	27. 
	Người chữa cháy không bao giờ làm việc một mình.

	28. 
	Lựa chọn các phương pháp dập cháy thích hợp để khống chế ảnh hưởng của đám cháy và đảm bảo an toàn. Đánh giá khả năng lan rộng của đám cháy, nếu cần thiết kêu gọi sự giúp đỡ từ bên ngoài để cùng phối hợp dập tắt.

	Phân công nhiệm vụ của Ban ứng phó sự cố

	29. 
	Có kế hoạch phân công rõ ràng nhiệm vụ của các tổ trong bản ứng phó sự cố.

	Kế hoạch huấn luyện và diễn tập định kỳ

	30. 
	Hằng năm, công ty sẽ cử cán bộ phụ trách an toàn môi trường - hóa chất và những người lao động trực tiếp làm việc với hóa chất tham gia các khóa đào tạo an toàn môi trường hóa chất do Sở Công Thương tổ chức, các khóa đào tạo công tác phòng cháy chữa cháy của Công an PCCC thành phố. 

	31. 
	Tổ chức diễn tập, ứng phó các sự cố định kỳ.

	Thực hiện nội dung về quản lý hóa chất

	32. 
	Thực hiện các nội dung về quản lý hóa chất nguy hiểm theo quy định tại Luật hóa chất năm 2007, Nghị định số 113/2017/NĐ-CP và Thông tư 32/2017/TT-BCT như báo cáo hóa chất định kỳ qua hệ thống Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia, huấn luyện an toàn hóa chất, lập Kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất theo quy định.


[bookmark: _Toc109027761][bookmark: _Toc144218578]7. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường khác:
[bookmark: _Toc109027762]7.1. An toàn lao động và vệ sinh lao động
Cơ sở sử dụng công nghệ sản xuất bằng các thiết bị máy móc, nếu công nhân không tuân thủ nghiêm ngặt những nội quy về an toàn lao động thì dễ bị xảy ra các tai nạn. Cơ sở đã tiến hành phổ biến, áp dụng các biện pháp để đảm bảo an toàn và vệ sinh lao động như sau:San ủi mặt bằng

[bookmark: _Toc109892531][bookmark: _Toc144207979][bookmark: _Toc144216672]Bảng 3.20 Các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh lao động
	STT
	Nội dung biện pháp

	1. 
	Huấn luyện cho công nhân về vệ sinh an toàn lao động và hướng dẫn bảo hộ lao động trước khi nhận công tác.

	2. 
	Tổ chức bộ phận an toàn, vệ sinh lao động: bố trí 2 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ chuyên trách.

	3. 
	Tổ chức bộ phận y tế đúng theo Nghị định 39/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015. Khoản 1 Điều 73 Luật An toàn, vệ sinh lao động.

	4. 
	Tổ chức lực lượng sơ cứu, cấp cứu theo quy định của thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ y tế hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động.

	5. 
	Thường xuyên kiểm tra, bảo trì bảo dưỡng máy để tránh những tai nạn xảy ra do máy móc hư hỏng.


[bookmark: _Toc109027763]7.2. An toàn điện
Cơ sở sử dụng các thiết bị, máy móc hoạt động bằng điện như máy CNC, máy hàn, máy cắt,… để phục vụ quá trình sản xuất. Để đảm bảo an toàn, Cơ sở đã tiến hành các biện pháp đảm bảo an toàn điện như sau:	
[bookmark: _Toc109892532][bookmark: _Toc144207980][bookmark: _Toc144216673]Bảng 3.21 Các biện pháp an toàn điện
	STT
	Nội dụng biện pháp

	Các biện pháp kỹ thuật

	1
	Bọc cách điện những chỗ hay va chạm, những chỗ bị hở.

	2
	Hàng năm kiểm tra lớp cách điện bằng đồng hồ MW (>1KW/1V).

	3
	Nối dây tiếp đất, vỏ thiết bị.

	4
	Rào chắn, treo biển báo những chỗ nguy hiểm (có điện nguy hiểm, cấm đóng điện…)

	Quy định an toàn điện

	1 
	Chỉ những người có chuyên môn về điện và đã qua huấn luyện an toàn điện mới được bảo dưỡng, sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị điện.

	2 
	Phải ngắt thiết bị ra khỏi nguồn điện và nối đất thiết bị trước khi bảo dưỡng, sửa chữa.

	3 
	Khi bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện ít nhất phải có 2 người tham gia, thực hiện các bước cô lập điện, treo biển cảnh báo cấm đóng điện tại cầu dao nguồn trong suốt quá trình làm việc, đặt các thiết bị/ dụng cụ điện trên mặt bằng khô ráo, sử dụng “quy trình làm việc” và tuân theo “giấy phép làm việc điện”, sau khi kết thúc công việc phải nghiệm thu, trả giấy phép và thông báo để người vận hành đưa thiết bị vào hoạt động.

	4 
	Nếu cần chiếu sáng cục bộ khi sửa chữa, phải dùng đèn di động cầm tay 36V.

	5 
	Không tự tiện đi vào vùng nguy hiểm của thiết bị điện hoặc đường dây dẫn điện và không tự ý đấu nối thay đổi hệ thống điện.

	6 
	Tại ví trí có dòng điện cao thế phải treo bảng cảnh báo nguy hiểm.

	7 
	Không bố trí thiết bị điện trên mặt bằng ẩm ướt có khả năng dẫn điện hoặc dễ trượt ngã, sập đổ.

	8 
	Khi ngắt một cầu chì, cầu dao, công tắc, mối nối điện, tại vị trí cô lập phải treo biển thông báo hoặc khóa cách ly.

	9 
	Phải mang quần áo khô, đi giày cách điện, đội mũ khi đi vào vùng nguy hiểm về điện.

	10 
	Định kỳ 1 lần/năm đo kiểm tra điện trở tiếp đất của thiết bị, nếu số đo >4Ω thì phải xử lý để đạt giá trị <4 Ω.

	11 
	Tháo đồ kim loại trên người, mặc quần áo khô, đeo găng, mang ủng cách điện, dụng cụ cách điện phù hợp khi làm việc với thiết bị đang mang điện.

	12 
	Khi phát hiện thấy điều bất thường (mùi khét, khói, tia lửa điện…) phải lập tức báo để người vận hành ngừng ngay thiết bị.

	13 
	Sau khi một mạch điện bị ngắt bởi 1 thiết bị bảo vệ (áptômát, cầu chì…), không được đóng mạch điện lại cho đến khi có quyết định của người chịu trách nhiệm về điện bảo đảm rằng thiết bị và mạch đã an toàn để đóng điện lại.

	14 
	Không được dùng các thang có khả năng dẫn điện khi làm việc trên hoặc gần các thiết bị điện. Cấm dùng thang bằng kim loại không có cách điện.


[bookmark: _Toc109027764]7.3. Biện pháp phòng chống cháy nổ, hỏa hoạn
Cơ sở đã tiến hành bố trí hệ thống PCCC và được cấp giấy xác nhận nghiệm thu hệ thống Phòng cháy theo từng giai đoạn như sau:
·  Biên bản kiểm tra nghiệm thu hệ thống Phòng cháy chữa cháy do Phòng cảnh sát PC&CC Công an tỉnh Bình Dương cấp (Giai đoạn 1).
·  Biên bản xác nhận nghiệm thu hệ thống Phòng cháy chữa cháy số 119/PCCC/NT do Phòng cảnh sát PC&CC Công an tỉnh Bình Dương cấp ngày 28 tháng 5 năm 2007 (Giai đoạn 3).
·  Biên bản xác nhận nghiệm thu hệ thống Phòng cháy chữa cháy số 231/SCSPCCC-TU  do Sở cảnh sát PC&CC Công an tỉnh Bình Dương cấp ngày 30 tháng 10 năm 2012 (Giai đoạn 4).
·  Giấy xác nhận nghiệm thu hệ thống Phòng cháy chữa cháy số 254/SCSPCCC-TU do Sở cảnh sát PC&CC Công an tỉnh Bình Dương cấp ngày 16 tháng 10 năm 2013 (Giai đoạn 5).
·  Biên bản nghiệm thu hệ thống Phòng cháy chữa cháy số 175/NT-PC07-CTPC do Phòng cảnh sát PCCC&CHCN Công an tỉnh Bình Dương cấp ngày 25 tháng 4 năm 2022 (Giai đoạn 6).
Ngoài ra, để đảm bảo an toàn trong phòng chống cháy nổ, hỏa hoạn Cơ sở còn thực hiện các biện pháp sau:
[bookmark: _Toc109892533][bookmark: _Toc144207981][bookmark: _Toc144216674] Bảng 3.22 Các biện pháp phòng chống cháy nổ, hỏa hoạn
	STT
	Nội dung biện pháp

	Nguồn nước chữa cháy

	1. 
	Nguồn nước bên trong: Bể nước chữa cháy: công ty có 3 bể chứa nước PCCC bao gồm 1 bể có thể tích 450m3 và 2 bể có thể tích 150m3 với tổng dung tích 750m3.

	Lực lượng chữa cháy

	2. 
	Thành lập đội PCCC Cơ sở được qua huấn luyện về PCCC và được tập huấn định kỳ gồm các bảo vệ và công nhân các xưởng

	3. 
	Kết hợp với lực lượng chữa cháy tại chỗ của các công ty, đơn vị xung quanh để liên hệ nhờ hỗ trợ khi cần thiết

	Phương tiện chữa cháy tại chỗ

	4. 
	Máy bơm chữa cháy: lắp đặt tại bể nước chữa cháy, gồm 1 bơm chạy và 1 bơm dự phòng

	5. 
	Hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động vách tường cho tất cả các xưởng, văn phòng, nhà ăn

	6. 
	Thiết bị chữa cháy cầm tay, di động gồm bình bột MFT-35, bình MFZ-8, bình CO2

	7. 
	Tại các tủ chữa cháy có tiêu lệnh PCCC.

	Phòng ngừa sự cố cháy nổ liên quan đến hóa chất, hơi hóa chất, dung môi

	8. 
	Chỉ người có nhiệm vụ mới được vào khu vực chứa hóa chất. Khi vào kho hóa chất người có nhiệm vụ không được mang vào các vật dụng như nước, lửa hoặc các chất phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt. 

	9. 
	Việc sử dụng nguồn lửa ngoài kho phải đảm bảo cách kho 20 mét. Không được đưa các hóa chất dễ cháy như bình gas hoặc oxy chai, các hóa chất dễ cháy, tự dẫn lửa cùng các vật như gỗ, củi, giẻ dầu mỡ hay các vật tư dính dầu mỡ… vào khu vật chứa hóa chất. 

	10. 
	Các loại nguyên liệu, hóa chất và nhiên liệu dễ cháy sẽ được lưu trữ trong các kho cách ly riêng biệt, tránh xa các nguồn có khả năng phát lửa và tia lửa điện.

	11. 
	Trong khu vực có thể gây cháy, công nhân không được hút thuốc, không mang bật lửa, diêm quẹt, các dụng cụ phát ra lửa do ma sát, tia lửa điện.

	Kịch bản và phương án ứng phó sự cố cháy nổ từ hóa chất

	12. 
	Xây dựng kịch bản và phương án ứng phó sự cố cháy nổ từ hóa chất

	Kế hoạch huấn luyện và diễn tập định kỳ

	13.
	Xây dựng kịch bản giả định cho các loại trường hợp khẩn cấp và tổ chức diễn tập định kỳ ít nhất 2 lần/năm. Tổng kết rút kinh nghiệm sau mỗi lần diễn tập.

	14.
	Kiểm tra các phương tiện PCCC hằng quý: Dán tem kiểm tra (hoặc có biên bản kiểm tra) để nhận biết và xác nhận các thiết bị hiện đang trong tình trạng hoạt động tốt.

	15.
	Tiến hành kiểm tra sự rò rỉ trên các thiết bị và toàn bộ hệ thống đường ống dẫn hóa chất cũng như các đường ống khác mỗi tháng 1 lần, khắc phục ngay những điểm rò rỉ khi phát hiện.


[bookmark: _Toc109027765]7.4. Phòng ngừa do sự cố vận chuyển, bốc dỡ nguyên vật liệu, hàng hóa, hóa chất
Nhu cầu sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất để phục vụ cho hoạt động sản xuất của Cơ sở là rất lớn. Ngoài tuân thủ nội quy, quy định đảm bảo an toàn lao động thì Cơ sở còn áp dụng một số biện pháp như:
[bookmark: _Toc109892534][bookmark: _Toc144207982][bookmark: _Toc144216675]Bảng 3.23 Các biện pháp phòng ngừa sự cố do vận chuyển, bốc dỡ nguyên vật liệu, hàng hóa, hóa chất
	[bookmark: _Hlk101449383]STT
	Nội dung biện pháp

	1. 
	Tuyển chọn công nhân lành nghề vận hành xe nâng để bốc dỡ và nạp liệu nhằm hạn chế tối đa việc rơi đổ nguyên vật liệu, hàng hóa, hóa chất.

	2. 
	Tổ chức tốt việc giao nhận hàng hóa, hóa chất đúng lúc, được xếp lên giá và xếp đống đúng quy cách, đảm bảo an toàn, ngăn nắp và dễ dàng nhìn thấy nhãn. 

	3 [bookmark: _Toc109027766]
	Lựa chọn nhà cung cấp hóa chất uy tín, đảm bảo chất lượng hóa chất và bao bì an toàn, không rách, thủng trong quá trình di chuyển.

	4 
	Ban hành quy trình vận hành an toàn từ khâu bốc dở, sắp xếp nguyên liệu từ xe vào kho chứa, khâu vận chuyển nguyên liệu sản xuất, thao tác trong quá trình sản xuất.

	5 
	Bố trí kho chứa hóa chất và sản phẩm hợp lý, an toàn, độ cao vừa phải để tránh tình trạng hóa chất rơi, đổ ra ngoài. 




[bookmark: _Toc144218579][bookmark: _Toc109027767]NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
[bookmark: _Toc144218580]1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải:
[bookmark: _Toc109027768]1.1. Nguồn phát sinh nước thải
Các nguồn phát sinh nước thải của cơ sở
- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu nhà vệ sinh của khu vực sản xuất;
- Nguồn số 02: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu nhà vệ sinh của khu vực xưởng khuôn;
- Nguồn số 03: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu nhà vệ sinh của khu vực văn phòng chính;
- Nguồn số 04: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu nhà vệ sinh của khu vực văn phòng xưởng;
- Nguồn số 05: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu nhà vệ sinh của khu vực bảo vệ;
- Nguồn số 06: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực nhà ăn công nhân viên;
- Nguồn số 07: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực ký túc xá công nhân;
- Nguồn số 08: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực nhà ở chuyên gia;
- Nguồn số 09: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực nhà ăn chuyên gia.
[bookmark: _Toc109027769]1.2. Lưu lượng, dòng nước thải, vị trí, phương thức xả thải	
- Lưu lượng xả thải tối đa: 120m3/ngày đêm (5 m3/giờ).
- Dòng nước thải: 01 dòng nước thải đề nghị cấp phép.
· Nguồn số 01, 02, 03, 04, 05, 07 được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 03 ngăn cùng với nguồn số 06 và nguồn số 09 qua bể tách dầu mỡ được thu gom bằng ống PVC Ø100 đến HTXL nước thải 120m3/ ngày đêm để tiếp tục xử lý. Nước thải sau xử lý được đấu nối với hệ thống thu gom, thoát nước của cụm công nghiệp Chí Hùng bằng ống PVC Ø200 tại 01 hố ga. 
Vị trí, phương thức xả thải và nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải:
- Vị trí: tại 01 hố ga có tọa độ X: 1213991,781; Y: 691631,728 (hệ trục toạ độ VN 2000, kinh tuyến trục 105o45’, múi chiếu 3o) nằm trên nội bộ đường thuộc phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
- Phương thức xả thải: tự chảy với chế độ xả thải là 24 giờ/ ngày đêm.
- Nguồn tiếp nhận: hệ thống thu gom, thoát nước của cụm công nghiệp Chí Hùng  hệ thống thu gom, thoát nước đường ĐT 747  Suối Bưng Cù  Suối Cái  sông Đồng Nai.
[bookmark: _Toc109027771]1.3. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm
Các chất ô nhiễm và giá trị các chất ô nhiễm được quy định trong QCVN 40:2011/BTNMT Cột A với Kq = 0,9, Kf = 1,1 và được tình bày cụ thể trong bảng sau.
[bookmark: _Toc109892535][bookmark: _Toc144207983][bookmark: _Toc144216676] Bảng 4.1 Giá trị giới hạn các thông số đặc trưng theo dòng nướct thải của Cơ sở
	STT
	Thông số
	Đơn vị
	Giá trị giới hạn các chất theo dòng thải theo QCVN 40:2011/BTNMT cột A
[bookmark: _Hlk107992839](Kq = 0,9, Kf  = 1,1)

	1. 
	pH
	-
	6 – 9

	2. 
	BOD5
	Mg/L
	29,7

	3. 
	COD
	Mg /L
	74,25

	4. 
	TSS
	Mg/L
	49,5

	5. 
	Amoni
	Mg/L
	4,95

	6. 
	Tổng N
	Mg/L
	19,8

	7. 
	Tổng P
	Mg/L
	3,96

	8. 
	Coliform
	MNP/100 ml
	3.000


[bookmark: _Toc144218581][bookmark: _Toc109027773]2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải: 
2.1. Nguồn phát sinh
Nguồn phát sinh khí thải của Cơ sở như sau:
- Nguồn số 01: Khí thải tại ống thoát khí đầu ra của máy phát điện dự phòng (công suất 1.000Kw);
- Nguồn số 02: Khí thải tại ống thoát khí đầu ra của máy phát điện dự phòng (công suất 820Kw);
- Nguồn số 03: Khí thải tại ống thoát khí đầu ra của máy phát điện dự phòng (công suất 660Kw);
- Nguồn số 04: Khí thải tại ống thoát khí đầu ra của máy phát điện dự phòng (công suất 500Kw);
- Nguồn số 05: Khí thải tại ống thoát khí đầu ra của máy phát điện dự phòng (công suất 450Kw).
[bookmark: _Toc144207984][bookmark: _Toc144216677]Bảng 4.2 Tọa độ các nguồn phát thải
	Nguồn
	Tọa độ X
	Tọa độ Y

	Nguồn số 01
	X = 1213615,515
	Y = 609517,142

	Nguồn số 02
	X = 1213615,555
	Y =609517,388

	Nguồn số 03
	X = 1213615,612
	Y = 609517,211

	Nguồn số 04
	X = 1213615,602
	Y = 609517,241

	Nguồn số 05
	X = 1213615,582
	Y = 609517,437


(Hệ trục tọa độ VN 2000, Kinh tuyến trục 105o45’, múi chiếu 3o)
2.2 Lưu lượng, dòng khí thải, vị trí, phương thức xả thải
· Lưu lượng xả thải
- Dòng khí thải số 01: lưu lượng xả khí thải tối đa là 3.463 m3/h.
- Dòng khí thải số 02: lưu lượng xả khí thải tối đa là 2.564 m3/h.
- Dòng khí thải số 03: lưu lượng xả khí thải tối đa là 2.286 m3/h.
- Dòng khí thải số 04: lưu lượng xả khí thải tối đa là 2.840 m3/h.
- Dòng khí thải số 05: lưu lượng xả khí thải tối đa là 1.558 m3/h.
· Dòng khí thải của cơ sở:
- Dòng khí thải số 01: Khí thải tại ống thoát khí đầu ra của máy phát điện dự phòng (công suất 1000Kw);
- Dòng khí thải số 02: Khí thải tại ống thoát khí đầu ra của máy phát điện dự phòng (công suất 820Kw);
- Dòng khí thải số 03: Khí thải tại ống thoát khí đầu ra của máy phát điện dự phòng (công suất 660Kw);
- Dòng khí thải số 04: Khí thải tại ống thoát khí đầu ra của máy phát điện dự phòng (công suất 500Kw);
- Dòng khí thải số 05: Khí thải tại ống thoát khí đầu ra của máy phát điện dự phòng (công suất 450Kw).
· Vị trí, phương thức xả thải:
	TT
	Tên dòng khí thải
	Vị trí xả thải
	Phương thức xả thải

	1
	Dòng khí thải số 01
	Khí thải từ máy phát điện dự phòng 1000Kw được thu gom và thải ra ngoài môi trường qua ống thải có đường kính 90 mm, cao 4 m so với mặt đất.
	Xả gián đoạn (khi có hoạt động máy phát điện).


	2
	Dòng khí thải số 02
	Khí thải từ máy phát điện dự phòng 820Kw được thu gom và thải ra ngoài môi trường qua ống thải có đường kính 90 mm, cao 4 m so với mặt đất.
	

	3
	Dòng khí thải số 03
	Khí thải từ máy phát điện dự phòng 660Kw được thu gom và thải ra ngoài môi trường qua ống thải có đường kính 90 mm, cao 4 m so với mặt đất.
	

	4
	Dòng khí thải số 04
	Khí thải từ máy phát điện dự phòng 550Kw được thu gom và thải ra ngoài môi trường qua ống thải có đường kính 90 mm, cao 4 m so với mặt đất.
	

	5
	Dòng khí thải số 05
	Khí thải từ máy phát điện dự phòng 450Kw được thu gom và thải ra ngoài môi trường qua ống thải có đường kính 90 mm, cao 4 m so với mặt đất.
	


2.3 Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm
Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với bụi, khí thải (QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và chất vô cơ, cột B, kp=1, kv=0,8, cụ thể như sau:
[bookmark: _Toc144207985][bookmark: _Toc144216678]Bảng 4.3 Giá trị chất lượng trước khi xả vào môi trường không khí
	TT
	Chất ô nhiễm
	ĐVT
	Giá trị giới hạn cho phép
	Tần suất quan trắc định kỳ

	1
	SO2
	mg/Nm3
	500
	Không thuộc đối tượng quan trắc khí thải định kỳ theo khoản 2 Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP

	2
	NO2
	mg/Nm3
	850
	

	3
	CO
	mg/Nm3
	1.000
	


[bookmark: _Toc144218582]3. Nôi dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung
3.1. Nguồn phát sinh
Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung của Cơ sở như sau:
· Nguồn số 01: Tiếng ồn, độ rung của khu vực máy trộn liệu tại xưởng pha màu;
· Nguồn số 02: Tiếng ồn của khu vực máy ép đứng tại xưởng sản xuất;
· Nguồn số 03: Tiếng ồn của khu vực máy ép nằm tại xưởng sản xuấ;
· Nguồn số 04: Tiếng ồn, độ rung của khu vực máy nghiền tại xưởng xay nghiền;
· Nguồn số 05: Tiếng ồn của máy đóng đai tại kho đóng gói;
· Nguồn số 06: Tiếng ồn, độ rung của khu vực máy CNC tại xưởng khuôn;
· Nguồn số 07: Tiếng ồn của máy khoan lớn tại xưởng khuôn;
· Nguồn số 08: Tiếng ồn của máy khắc điện hóa tại xưởng khuôn;
· Nguồn số 09: Tiếng ồn của máy mài phẳng tại xưởng khuôn;
· Nguồn số 10: Tiếng ồn của máy chạm khắc bề mặt tại xưởng khuôn;
· Nguồn số 11: Tiếng ồn của máy hợp khuôn tại xưởng khuôn.
[bookmark: _Toc144207986][bookmark: _Toc144216679]Bảng 4.4 Tọa độ các nguồn phát thải
	Nguồn
	Tọa độ X
	Tọa độ Y

	Nguồn số 01
	X = 1213728,913
	Y = 609547,162

	Nguồn số 02
	X = 1213670,505
	Y =609592,381

	Nguồn số 03
	X = 1213673,117
	Y = 609592,381

	Nguồn số 04
	X = 1213755,884
	Y = 609634,789

	Nguồn số 05
	X = 1213732,859
	Y = 609558,437

	Nguồn số 06
	X = 1213723,236
	Y = 609444,706

	Nguồn số 07
	X = 1213738,922
	Y = 69467,837

	Nguồn số 08
	X = 1213722,166
	Y = 609443,373

	Nguồn số 09
	X = 1213725,593
	Y = 609437, 104

	Nguồn số 10
	X = 1213738,922
	Y = 609453,139

	Nguồn số 11
	X = 1213779,568
	Y = 609488,62


(Hệ trục tọa độ VN 2000, Kinh tuyến trục 105o45’, múi chiếu 3o)
3.2. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung:
[bookmark: _Toc109892536][bookmark: _Hlk110237293]Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau:
[bookmark: _Toc144207987][bookmark: _Toc144216680]Bảng 4.5 Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn
	STT
	Từ 6-21 giờ (dBA)
	Từ 21-6 giờ (dBA)

	1
	70
	55


[bookmark: _Toc109892537][bookmark: _Hlk110237409][bookmark: _Toc144207988][bookmark: _Toc144216681] Bảng 4.6 Giá trị giới hạn đối với độ rung
	STT
	Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc rung cho phép, dB

	
	Từ 6-21 giờ
	Từ 21-6 giờ

	1
	70
	60


[bookmark: _Toc144218583]4. Nội dung đề nghị cấp giấy phép môi trường đối với chất thải nguy hại
· Chủng loại, khối lượng phát sinh
Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên được thể hiện như sau:
[bookmark: _Toc144207989][bookmark: _Toc144216682]Bảng 4.7. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại
	STT
	Tên chất thải
	Trạng thái tồn tại
	Mã CTNH
	Đăng ký
	Nguồn phát sinh

	
	
	
	
	(kg/năm)
	(kg/tháng)
	

	1
	Bóng đèn huỳnh quang thải
	Rắn
	16 01 06
	2,5
	30
	Thắp sáng

	2
	Pin thải
	Rắn
	19 06 01
	10,8
	130
	Bảo trì 

	3
	Giẻ lau có lẫn dầu nhớt, mỡ, bột màu
	Rắn
	18 02 01
	70,8
	850
	Sản xuất 


	4
	Bao bì, nylon lẫn dầu nhớt
	Rắn
	18 01 01
	10
	120
	Sản xuất

	5
	Thùng kim loại đựng dầu nhớt thải, dung môi thải
	Rắn
	18 01 02
	41,7
	500
	Sản xuất

	6
	Thùng, bao bì, can đựng bột màu bằng composit
	Rắn
	18 01 04
	20,8
	250
	Sản xuất

	7
	Dung môi chất tẩy rửa thải
	Lỏng
	17 08 03
	29,2
	350
	Sản xuất

	8
	Dầu chạy máy phóng điện
	Lỏng
	17 02 03
	29,2
	350
	Xưởng khuôn

	9
	Rác y tế (bông băng)
	Rắn
	13 01 01
	3,3
	40
	Y tế

	10
	Mặt sắt, phôi thải có dính dầu nhớt
	Rắn
	07 03 11
	29,2
	350
	Xưởng khuôn

	11
	Mực in
	Rắn
	08 02 04
	1,7
	20
	Văn phòng

	12
	Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải
	Bùn
	12 06 06
	16,7
	200
	HTXL nước thải

	Tổng
	5.382
	448,22
	


· Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại
· Thiết bị lưu chứa:
· Số lượng thùng chứa CTNH: 5 thùng chứa bằng nhựa có dung tích 240 lít đặt trong kho chứa CTNH.
· Tên chất thải nguy hại, mã CTNH theo danh mục CTNH.
· Có dán dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo quy định.
· Toàn bộ chất thải nguy hại sẽ được lưu giữ vào khu vực chứa chất thải nguy hại được bố trí riêng biệt, không để lẫn với chất thải không nguy hại khác (kể cả chất thải rắn, lỏng). Khu lưu giữ chất thải nguy hại có biển báo, chất thải đựng trong bao PE được kê trên pallet có rãnh chống tràn, gờ chống tràn, hố thu gom và dán nhãn theo đúng quy định.
· Khu vực lưu chứa
· Diện tích: 5,8 m2.
Thiết kế, cấu tạo: Khu vực lưu giữ chất thải nguy hại (CTNH) có tường bao và mái che, nền được gia cố bằng bê tông để chống thấm, gờ chống tràn, hố thu và rãnh thu gom. Kho lưu trữ có diện tích là 5,8 m2 được bố trí trên nền bằng bê tông, có mái che và tường bao quanh tránh chất thải nguy hại rò rỉ ra môi trường xung quanh, đồng thời kho có lắp đặt biển cảnh báo theo tiêu chuẩn, có phân loại từng mã CTNH, có trang bị đầy đủ dụng cụ chứa CTNH được dán nhãn mã chất thải nguy hại. Cạnh cửa ra vào được trang bị thiết bị PCCC, có thùng chứa cát, xẻng xúc và bố trí thiết bị phòng cháy chữa cháy để phòng ngừa, ứng phó các sự cố có thể xảy ra tại kho lưu chứa.
[bookmark: _Toc144218584]5. Nội dung đề nghị cấp giấy phép môi trường đối với chất thải Công nghiệp thông thường
· Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh
Khối lượng, chủng loại chất thải công nghiệp thông thường phát sinh thường xuyên được thể hiện như sau:
[bookmark: _Toc144207990][bookmark: _Toc144216683]Bảng 4.8 Khối lượng, chủng loại chất thải CNTT
	STT
	Tên chất thải
	Mã chất thải
	Ký hiệu phân loại
	Khối lượng phát sinh (Tấn/năm)

	I
	Chất thải có khả năng tái chế, tái sử dụng
	

	1
	Bao bì chứa hạt nhựa
	18 01 06
	TT-R
	14,63

	2
	Nhựa phế thải
	19 03 04
	TT-R
	2,34

	3
	Giấy carton
	18 01 05
	TT-R
	3

	II
	Chất thải không có khả năng tái chế, tái sử dụng
	

	1
	Bao bì chứa hạt nhựa bị rách, hư hỏng
	18 01 06
	TT-R
	0,77

	2
	Nhựa phế thải (hàng bị lỗi có nhiều màu)
	19 03 04
	TT-R
	5,46

	3
	Dầu ăn thải (từ quá trình nấu ăn, phát sinh không ổn định)
	19 03 04
	TT-R
	0,096

	4
	Giấy vụn
	18 01 05
	TT-R
	0,75

	5
	Kính vỡ
	
	
	0,048

	6
	Pallet
	18 01 07
	TT-R
	0,12

	7
	Mạt sắt (thép)
	
	
	1,08

	Tổng
	28,3


· Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải
· Thiết bị lưu chứa
· Toàn bộ chất thải công nghiệp thông thường được thu gom vào các bao PE đặt tại kho chất thải thông thường của Công ty.
· Khu vực lưu chứa
· Diện tích: 6,38 m2 – kho chứa chất thải công nghiệp không tái chế; 10,44 m2 – kho chứa chất thải công nghiệp tái chế.
· Thiết kế, cấu tạo: Kho chứa có cửa khóa, nền chống thấm, có mái che, các loại CTCN được phân loại, lưu chứa trong khu vực riêng biệt. Chất thải công nghiệp thông thường được phân loại, lưu trữ trong các bao chứa hoặc các kệ chứa, được kê trên pallet.
[bookmark: _Toc143503830][bookmark: _Toc144218585]6. Nội dung đề nghị cấp giấy phép môi trường đối với Chất thải sinh hoạt
· Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh
Khối lượng, chủng loại chất thải sinh hoạt phát sinh thường xuyên được thể hiện như sau:
[bookmark: _Toc144207991][bookmark: _Toc144216684]Bảng 4.9 Khối lượng, chủng loại chất thải sinh hoạt
	STT
	Thành phần
	Khối lượng phát sinh (kg/ngày)

	1
	Rác thải sinh hoạt
	710

	Tổng
	710


· Thiết bị và khu vực lưu giữ chất thải sinh hoạt
- Số lượng thùng chứa CTSH: 07 thùng nhựa bằng nhựa PP dung tích 240 lít/ thùng đặt xung quanh nhà xưởng và tại khu vực gần cổng bảo vệ. Định kì giao cho đơn vị thu gom mang đi xử lý.





[bookmark: _Hlk110237447]
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường
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[bookmark: _Toc109027774][bookmark: _Toc144218586]  KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
[bookmark: _Toc109027775][bookmark: _Toc144218587]1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải
[bookmark: _Toc109892538][bookmark: _Toc144207992][bookmark: _Toc144216685] Bảng 5.1 Kết quả quan trắc định kỳ đối với nước thải năm 2021, 2022 của Cơ sở
	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Kết quả quan trắc định kỳ năm 2021
	Kết quả quan trắc định kỳ năm 2022
	QCVN
40:2011/BTNMT Cột A

	
	
	
	Quý 1
	Quý 2
	Quý 3
	Quý 4
	Quý 1
	Quý 2
	Quý 3
	Quý 4
	

	1. 
	pH
	-
	6,8
	6,7
	7,3
	7,1
	7,5
	6,7
	6,6
	6
	6 – 9

	2. 
	BOD5
	Mg/L
	7
	6
	6
	7
	5
	6
	8
	6
	29,7

	3. 
	COD
	Mg /L
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	18
	13
	74,25

	4. 
	TSS
	Mg/L
	6
	6
	6
	8
	6
	5
	9
	5
	49,5

	5. 
	Amoni
	Mg/L
	1,26
	0,21
	0,14
	2,8
	1,33
	0,98
	1,75
	3,64
	4,95

	6. 
	Tổng N
	Mg/L
	4,2
	5,6
	8,4
	5,3
	6,4
	14,3
	9,5
	16,8
	19,8

	7. 
	Tổng P
	Mg/L
	0.96
	3,37
	1,5
	1,83
	2,02
	0,85
	1,65
	1,22
	3,96

	8. 
	Coliform
	MNP/100ml
	230
	280
	230
	150
	150
	750
	390
	75
	3.000


(Nguồn: Trung tâm Quan trắc - Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương BREM)
Nhận xét:
[bookmark: _Toc109027776]Qua kết quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải của Cơ sở qua 2 năm 2021 và 2022 được Trung tâm Quan trắc – Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương - BREM với tần suất 3 tháng/1 lần. Kết quả quan trắc cho thấy các chi tiêu của nước thải sau xử lý đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 40:2011/BTNMT Cột A. Qua đó cho thấy HTLX nước thải của Cơ sở đang hoạt động hiệu quả, Cơ sở sẽ tiếp tục vận hành, bảo dưỡng, báo trì đúng để đảm bảo HTXL nước thải đạt hiệu quả, đạt 40:2011/BTNMT Cột A trước khi xả thải ra ngoài môi trường.
[bookmark: _Toc144218588]2.Chương trình quan trắc khí thải định kỳ
[bookmark: _Toc109892540][bookmark: _Toc144207993][bookmark: _Toc144216686] Bảng 5.2 Kết quả quan trắc không khí xung quanh quý 1 năm 2021 của Cơ sở
	TT
	Ký hiệu điểm quan trắc
	Nhóm tiếng ồn
	Nhóm thông số môi trường không khí

	
	
	Tiếng ồn
	Nhiệt độ
	Độ ẩm
	Bụi
	NO2
	SO2
	CO
	VOC

	
	
	Dba
	oC
	%
	mg/m3
	mg/m3
	mg/m3
	mg/m3
	mg/m3

	1
	Khu vực xưởng ép 1
	64,9
	31,4
	77,1
	0,27
	0,069
	0,085
	5,58
	2,75

	2
	Khu vực xưởng ép 3
	66,2
	31
	73,4
	0,31
	0,065
	0,084
	5,45
	3,12

	3
	Khu vực cắt gọt khuôn mẫu
	64,9
	30,8
	74,6
	0,34
	0,059
	0,075
	5,68
	1,68

	4
	Khu vực nghiền tái chế
	73,2
	31,2
	73,8
	0,33
	0,064
	0,075
	5,62
	1,77

	QCVN 24:2016/BYT
	85
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	-

	QCVN 26:2016/BYT
	-
	18-32
	40-80
	-
	-
	-
	-
	-

	QCVN 02:2019/BYT
	-
	-
	-
	8
	-
	-
	-
	-

	QCVN 03:2019/BYT
	-
	-
	-
	-
	10
	10
	40
	25





[bookmark: _Toc109892544][bookmark: _Toc144207994][bookmark: _Toc144216687] Bảng 5.3 Kết quả quan trắc không khí xung quanh quý 2 năm 2021 của Cơ sở	
	TT
	Ký hiệu điểm quan trắc
	Nhóm tiếng ồn
	Nhóm thông số môi trường không khí

	
	
	Tiếng ồn
	Nhiệt độ
	Độ ẩm
	Bụi
	NO2
	SO2
	CO
	VOC

	
	
	dBA
	oC
	%
	mg/m3
	mg/m3
	mg/m3
	mg/m3
	mg/m3

	1
	Khu vực cổng bảo vệ
	54,2
	31,2
	65,8
	0,17
	0,057
	0,063
	6,12
	KPH

	2
	Khu vực xưởng ép 1
	75,2
	30,8
	66,8
	0,21
	0,062
	0,077
	6,43
	2,14

	3
	Khu vực xưởng ép 3
	77,3
	31,2
	67,3
	0,25
	0,068
	0,076
	6,55
	3,08

	4
	Khu vực cắt gọt khuôn mẫu
	78,1
	30,4
	70,2
	0,24
	0,067
	0,074
	6,67
	1,84

	5
	Khu vực nghiền tái chế
	75,2
	30,8
	71,4
	0,23
	0,065
	0,071
	6,78
	1,79

	QCVN 24:2016/BYT
	85
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	-

	QCVN 26:2016/BYT
	-
	18-32
	40-80
	-
	-
	-
	-
	-

	QCVN 02:2019/BYT
	-
	-
	-
	8
	-
	-
	-
	-

	QCVN 03:2019/BYT
	-
	-
	-
	-
	10
	10
	40
	25


[bookmark: _Toc109892545]




[bookmark: _Toc144207995][bookmark: _Toc144216688] Bảng 5.4 Kết quả quan trắc không khí xung quanh quý 3 năm 2021 của Cơ sở	
	TT
	Ký hiệu điểm quan trắc
	Nhóm tiếng ồn
	Nhóm thông số môi trường không khí

	
	
	Tiếng ồn
	Nhiệt độ
	Độ ẩm
	Bụi
	NO2
	SO2
	CO
	VOC

	
	
	dBA
	oC
	%
	mg/m3
	mg/m3
	mg/m3
	mg/m3
	mg/m3

	1
	Khu vực xưởng ép 1
	74,1
	31,8
	67,7
	0,27
	0,068
	0,075
	5,44
	2,23

	2
	Khu vực xưởng ép 3
	78,6
	31,6
	66,9
	0,25
	0,067
	0,079
	5,51
	3,07

	3
	Khu vực cắt gọt khuôn mẫu
	767,5
	30,8
	71,4
	0,32
	0,062
	0,072
	5,71
	1,73

	4
	Khu vực nghiền tái chế
	72,4
	30,7
	72,5
	0,35
	0,066
	0,078
	5,62
	1,87

	QCVN 24:2016/BYT
	85
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	-

	QCVN 26:2016/BYT
	-
	18-32
	40-80
	-
	-
	-
	-
	-

	QCVN 02:2019/BYT
	-
	-
	-
	8
	-
	-
	-
	-

	QCVN 03:2019/BYT
	-
	-
	-
	-
	10
	10
	40
	25


[bookmark: _Toc109892546][bookmark: _Toc144207996][bookmark: _Toc144216689]Bảng 5.5 Kết quả quan trắc không khí xung quanh quý 4 năm 2021 của Cơ sở	
	TT
	Ký hiệu điểm quan trắc
	Nhóm tiếng ồn
	Nhóm thông số môi trường không khí

	
	
	Tiếng ồn
	Nhiệt độ
	Độ ẩm
	Bụi
	NO2
	SO2
	CO
	VOC

	
	
	dBA
	oC
	%
	mg/m3
	mg/m3
	mg/m3
	mg/m3
	mg/m3

	1
	Khu vực cổng bảo vệ
	66,4
	30,1
	64,7
	0,13
	0,062
	0,073
	6,25
	KPH

	QCVN 03;2015/BTNMT
	-
	-
	-
	0,3
	0,2
	0,35
	30
	-

	QCVN26:2010/BTNMT
	70
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Khu vực xưởng ép 1
	74,8
	31,5
	66,6
	0,25
	0,067
	0,074
	6,46
	2,11

	3
	Khu vực xưởng ép 3
	78,1
	31,2
	67,3
	0,26
	0,068
	0,078
	6.56
	3,07

	4
	Khu vực cắt gọt khuôn mẫu
	77,4
	30,9
	70,1
	0,31
	0,061
	0,076
	6,61
	1,71

	5
	Khu vực nghiền tái chế
	74,8
	30,8
	70,5
	0,34
	0,066
	0,074
	6,62
	1,74

	QCVN 24:2016/BYT
	85
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	-

	QCVN 26:2016/BYT
	-
	18-32
	40-80
	-
	-
	-
	-
	-

	QCVN 02:2019/BYT
	-
	-
	-
	8
	-
	-
	-
	-

	QCVN 03:2019/BYT
	-
	-
	-
	-
	10
	10
	40
	25


[bookmark: _Toc144207997][bookmark: _Toc144216690]Bảng 5.6 Kết quả quan trắc không khí xung quanh quý 1 năm 2022 của Cơ sở
	TT
	Ký hiệu điểm quan trắc
	Nhóm tiếng ồn
	Nhóm thông số môi trường không khí

	
	
	Tiếng ồn
	Nhiệt độ
	Độ ẩm
	Bụi
	NO2
	SO2
	CO
	VOC

	
	
	dBA
	oC
	%
	mg/m3
	mg/m3
	mg/m3
	mg/m3
	mg/m3

	1
	Khu vực xưởng ép 1
	
	31,6
	67,9
	0,28
	0,069
	0,077
	5,51
	2,28

	2
	Khu vực xưởng ép 3
	
	31,4
	67,1
	0,24
	0,068
	0,081
	5,58
	3,10

	3
	Khu vực cắt gọt khuôn mẫu
	
	30,5
	71,6
	0,30
	0,064
	0,074
	5,74
	1,81

	4
	Khu vực nghiền tái chế
	
	30,2
	72,8
	0,33
	0,069
	0,080
	5,67
	1,89

	QCVN 24:2016/BYT
	≤ 85
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	QCVN 26:2016/BYT
	-
	18 - 32
	40 – 80
	-
	-
	-
	-
	-

	QCVN 02:2019/BYT
	-
	-
	-
	≤ 8
	-
	-
	-
	-

	QCVN 03:2019/BYT
	-
	-
	-
	-
	≤ 10
	≤ 10
	≤ 40
	-


[bookmark: _Toc144207998][bookmark: _Toc144216691]Bảng 5.7 Kết quả quan trắc không khí xung quanh quý 2 năm 2022 của Cơ sở
	TT
	Ký hiệu điểm quan trắc
	Nhóm tiếng ồn
	Nhóm thông số môi trường không khí

	
	
	Tiếng ồn
	Nhiệt độ
	Độ ẩm
	Bụi
	NO2
	SO2
	CO
	VOC

	
	
	dBA
	oC
	%
	mg/m3
	mg/m3
	mg/m3
	mg/m3
	mg/m3

	1
	Khu vực cổng bảo vệ
	61,3
	34,1
	66,2
	0,12
	0,062
	0,072
	6,22
	KPH

	QCVN 03;2015/BTNMT
	-
	-
	-
	≤ 0,3
	≤ 0,2
	≤ 0,35
	≤ 30
	-

	QCVN26:2010/BTNMT
	≤ 70
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Khu vực xưởng ép 1
	76,6
	30,1
	62,0
	0,26
	0,065
	0,072
	6,45
	2,02

	3
	Khu vực xưởng ép 3
	77,5
	30,0
	64,2
	0,24
	0,066
	0,074
	6,43
	2,17

	4
	Khu vực cắt gọt khuôn mẫu
	80,3
	30,1
	63,0
	0,32
	0,063
	0,071
	6,54
	1,61

	5
	Khu vực nghiền tái chế
	73,7
	30,2
	63,4
	0,33
	0,065
	0,076
	6,52
	1,64

	QCVN 24:2016/BYT
	≤ 85
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	QCVN 26:2016/BYT
	-
	18 - 32
	40 - 80
	-
	-
	-
	-
	-

	QCVN 02:2019/BYT
	-
	-
	-
	≤ 8
	-
	-
	-
	-

	QCVN 03:2019/BYT
	-
	-
	-
	-
	≤ 10
	≤ 10
	≤ 40
	-




[bookmark: _Toc144207999][bookmark: _Toc144216692]Bảng 5.8 Kết quả quan trắc không khí xung quanh quý 3 năm 2022 của Cơ sở
	TT
	Ký hiệu điểm quan trắc
	Nhóm tiếng ồn
	Nhóm thông số môi trường không khí

	
	
	Tiếng ồn
	Nhiệt độ
	Độ ẩm
	Bụi
	NO2
	SO2
	CO
	VOC

	
	
	dBA
	oC
	%
	mg/m3
	mg/m3
	mg/m3
	mg/m3
	mg/m3

	1
	Khu vực xưởng ép 1
	76,7
	31,5
	62,7
	0,27
	0,068
	0,072
	6,76
	2,66

	2
	Khu vực xưởng ép 3
	75,5
	31,3
	64,2
	0,25
	0,066
	0,078
	6,67
	2,76

	3
	Khu vực cắt gọt khuôn mẫu
	79,9
	31,2
	63,6
	0,33
	0,066
	0,075
	6,54
	1,65

	4
	Khu vực nghiền tái chế
	73,2
	31,2
	65,4
	0,35
	0,067
	0,077
	6,58
	1,86

	QCVN 24:2016/BYT
	≤ 85
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	QCVN 26:2016/BYT
	-
	18 - 32
	40 – 80
	-
	-
	-
	-
	-

	QCVN 02:2019/BYT
	-
	-
	-
	≤ 8
	-
	-
	-
	-

	QCVN 03:2019/BYT
	-
	-
	-
	-
	≤ 10
	≤ 10
	≤ 40
	-


[bookmark: _Toc144208000][bookmark: _Toc144216693] Bảng 5.9 Kết quả quan trắc khí thải quý 2 năm 2022 của Cơ sở
	TT
	Ký hiệu điểm quan trắc
	Kết quả quan trắc khí thải

	
	
	Lưu lượng
	Bụi
	NOx
	SO2
	CO

	
	
	m3/h
	mg/m3
	mg/m3
	mg/m3
	mg/m3

	1
	Khí thải máy phát điện
	< 20.000
	108
	187,9
	KPH
	752,78

	QCVN 19:2009/BTNMT
	-
	≤ 180
	≤ 680
	≤ 400
	≤ 800




Nhận xét:
Theo kết quả phân tích chất lượng khí thải máy phát điện và không khí xung quanh của Cơ sở thể hiện trong bảng trên cho thấy tất cả thông số tại vị trí đo đạc đều đạt QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ; QCVN 26:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí hậu – giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc; QCVN 24:2016/BgYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; QCVN 02:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi – giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc; QCVN 03:2019 – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc.

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Ever Tech Plastic Việt Nam	Page 86

[bookmark: _Toc109027777][bookmark: _Toc144218589]  CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
[bookmark: _Toc109027778][bookmark: _Toc144218590]1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải
Căn cứ theo công văn số 3384/STNMT-CCBVMT ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường (V/v trả hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường của Nhà máy sản xuất đế giày, miếng trang trí, sản xuất và gia công khuôn mẫu bằng kim loại). Cơ sở đã tiến hành kiểm tra và cải tạo đường ống thu gom, HTXL nước thải, nâng công suất HTXL nước thải từ 60 m3/ngày đêm lên 120 m3/ngày đêm để đảm bảo thu gom và xử lý triệt để nước thải sinh hoạt phát sinh của Nhà máy.
Căn cứ Điều 46 Luật bảo vệ môi trường năm 2020 và Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022. Công trình xử lý nước thải của cơ sở thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm.
1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm
Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm như sau:
[bookmark: _Toc144208001][bookmark: _Toc144216694]Bảng 6.1 Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của cơ sở
	TT
	Hạng mục công tình
	Số lượng (hệ thống)
	Thời gian VHTN
	Công suất

	
	
	
	Bắt đầu
	Kết thúc
	

	1
	HTXL nước thải
	01
	Trong vòng 30 ngày kể từ khi có giấy phép môi trường
	90 ngày kể từ khi bắt đầu VHTN
	120m3/ngày đêm


1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải
- Kế hoạch quan trắc nước thải và khí thải trong giai đoạn vận hành thử nghệm của Cơ sở



[bookmark: _Toc144208002][bookmark: _Toc144216695]Bảng 6.2 Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của cơ sở
	[bookmark: _Toc132204979]TT
	[bookmark: _Toc132204980]Vị trí lấy mẫu
	[bookmark: _Toc132204981]Loại mẫu
	[bookmark: _Toc132204982]Tần suất
	[bookmark: _Toc132204983]Chỉ tiêu quan trắc
	[bookmark: _Toc132204984]Tiêu chuẩn so sánh

	[bookmark: _Toc132204986]I
	[bookmark: _Toc132204987]Giai đoạn hiệu chỉnh

	[bookmark: _Toc132204988]1
	Nước thải sau HTXL 
	[bookmark: _Toc132204990]Tổ hợp
	[bookmark: _Toc132204991]15 ngày/lần
	pH, BOD5, COD, TSS, Amoni, Tổng Nitơ, Tổng Phốt pho, Coliform.
	QCVN 40:2011/BTNMT, Cột A

	II
	Giai đoạn ổn định

	[bookmark: _Toc132205025]1
	Nước thải sau HTXL
	[bookmark: _Toc132205027]Mẫu đơn
	[bookmark: _Toc132205028]1 ngày/ lần
	pH, BOD5, COD, TSS, Amoni, Tổng Nitơ, Tổng Phốt pho, Coliform.
	QCVN 40:2011/BTNMT, Cột A


[bookmark: _Toc133074228]- Đơn vị thực hiện quan trắc môi trường dự kiến thực hiện:
Trung tâm Quan trắc – Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương – BREM;
Địa chỉ: 26 Huỳnh Văn Nghệ, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương;
Số hiệu chứng nhận VIMCERTS 002.
[bookmark: _Toc109027779][bookmark: _Toc144218591]2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của pháp luật
[bookmark: _Toc109027780]2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ
[bookmark: _Toc109027781]2.1.1. Quan trắc nước thải
- Số lượng giám sát: 01 điểm
- Vị trí, tần suất, thông số giám sát và quy chuẩn so sánh.





[bookmark: _Toc144208003][bookmark: _Toc144216696]Bảng 6.3 Vị tri, tần suất, thông số giám sát và quy chuẩn so sánh nước thải của Cơ sở
	TT
	Vị trí giám sát
	Tần suất  
	Thông số giám sát
	Quy chuẩn

	1
	Nước thải sau HTXL nước thải tại hố ga đấu nối vào hệ thống thoát nước khu vực của cụm công nghiệp Chí Hùng.
	3 tháng / lần
	pH, BOD5, COD, TSS, Amoni, Tổng Nitơ, Tổng Phốt pho, Coliform.
	QCVN 40:2011/BTNMT, Cột A

	2
	Nước mặt tại nguồn tiếp nhận xả thải (suối Bưng Cù)
	3 tháng / lần
	pH, BOD5,COD, TSS, Nitrit, Nitrat, Amoni, Photphat,
Coliform.
	QCVN 08-MT:2015/BTNMT Cột A2


· Tần suất lập báo cáo: Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường 1 năm/1 lần nộp về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương theo mẫu tại Thông tư số  02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 hoặc thay đổi theo quy định hiện hành.
[bookmark: _Toc109027782]2.1.2. Quan trắc bụi, khí thải
Căn cứ khoản 6 Điều 112 Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 và Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2023 của UBND tỉnh Bình Dương Quyết định ban hành Quy định Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Công ty đề xuất giám sát không khí xung quanh để đảm bảo không khí đạt quy chuẩn cho phép.
Kế hoạch quan trắc chất lượng không khí xung quanh, chất lượng không khí nơi làm việc được trình bày cụ thể trong bảng sau:
[bookmark: _Toc109892548][bookmark: _Toc144208004][bookmark: _Toc144216697]Bảng 6.4 Kế hoạch quan trắc khí thải định kỳ
	TT
	Vị trí
	Số lượng
	Thông số giám sát
	Tần suất giám sát
	Quy chuẩn so sánh

	Giám sát chất lượng không khí xung quanh

	1
	Cổng bảo vệ
	1 mẫu
	Nhiệt độ, độ ẩm
	6 tháng/ lần
	QCVN 24:2016/BYT

	1 
	
	
	Tiếng ồn
	
	QCVN 26:2010/BTNMT

	2 
	
	
	Bụi, NO2, SO2, CO
	
	QCVN 02:2019/BYT

	Giám sát chất lượng không khí nơi làm việc

	

2
	Khu vực xưởng ép 1
	1 mẫu
	Nhiệt độ, độ ẩm
	3 tháng/ lần
	QCVN 26:2016/BYT

	3 
	
	
	Tiếng ồn
	
	QCVN 24:2016/BYT

	4 
	
	
	Bụi
	
	QCVN 02:2019/BYT

	5 
	
	
	NO2, SO2, CO
	
	QCVN 03:2019/BYT

	3
	Khu vực xưởng ép 3
	1 mẫu
	Nhiệt độ, độ ẩm
	3 tháng/ lần
	QCVN 26:2016/BYT

	6 
	
	
	Tiếng ồn
	
	QCVN 24:2016/BYT

	7 
	
	
	Bụi
	
	QCVN 02:2019/BYT

	8 
	
	
	NO2, SO2, CO
	
	QCVN 03:2019/BYT

	4
	Khu vực cắt, gọt khuôn mẫu
	1 mẫu
	Nhiệt độ, độ ẩm
	3 tháng /lần
	QCVN 26:2016/BYT

	1 
	
	
	Tiếng ồn
	
	QCVN 24:2016/BYT

	2 
	
	
	Bụi
	
	QCVN 02:2019/BYT

	3 
	
	
	NO2, SO2, CO
	
	QCVN 03:2019/BYT

	5
	Khu vực xưởng tái chế
	1 mẫu
	Nhiệt độ, độ ẩm
	3 tháng/ lần
	QCVN 26:2016/BYT

	1 
	
	
	Tiếng ồn
	
	QCVN 24:2016/BYT

	2 
	
	
	Bụi
	
	QCVN 02:2019/BYT

	3 
	
	
	NO2, SO2, CO
	
	QCVN 03:2019/BYT


[bookmark: _Toc109027783]2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải
[bookmark: _Toc109027784]2.2.1. Quan trắc nước thải
Căn cứ Điều 97 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ: Công trình xử lý nước thải của Cơ sở không thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục nước thải.
[bookmark: _Toc109027785]2.2.2. Quan trắc bụi, khí thải
Căn cứ Điều 98 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ: Cơ sở không có hệ thống xử lý bụi, khí thải vì vậy không thuộc đối tượng phải thực hiện lắp đặt thiết bị quan trắc tự động đối với hệ thống xử lý khí thải.
[bookmark: _Toc109027786]2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ Cơ sở
Giám sát chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại:
- Số lượng giám sát: 01 điểm
- Vị trí giám sát: khu vực lưu trữ chất thải.
- Thông số giám sát: Giám sát việc phân loại, thu gom và xử lý, khối lượng.
- Tần suất giám sát: Thường xuyên và liên tục.
- Quy định áp dụng chung: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
[bookmark: _Toc133074233][bookmark: _Toc143503842][bookmark: _Toc144218592]3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm.
[bookmark: _Toc109027787]Tổng kinh phí dự toán thực hiện cho chương trình quan trắc môi trường hàng năm của cơ sở như sau:
[bookmark: _Toc109892549][bookmark: _Toc144208005][bookmark: _Toc144216698] Bảng 6.5 Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm
	STT
	Hạng mục
	Chi phí giám sát môi trường hàng năm (VND/năm)

	1
	Giám sát chất lượng nước thải, nước mặt
	20.000.000

	2
	Giám sát chất lượng không khí xung quanh
	10.000.000

	3
	Thu thập số liệu và báo cáo công tác bảo vệ môi trường
	5.000.000

	Tổng cộng
	35.000.000





[bookmark: _Toc109027788][bookmark: _Toc144218593]KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ
Trong 02 năm gần đây, Cơ sở không có các đợt kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường của các cơ quan cơ thẩm quyền nên Cơ sở xin phép không trình bày nội dung này.

[bookmark: _Toc109027789][bookmark: _Toc144218594] CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ
Công ty TNHH Ever Tech Plastic Việt Nam cam kết về tính trung thực, chính xác của số liệu, thông tin về Cơ sở, các vấn đề môi trường của Cơ sở được trình bày trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường.
Công ty TNHH Ever Tech Plastic Việt Nam cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường đã được nêu trong báo cáo đề xuất cấp phép môi trường. Đồng thời chúng tôi cam kết một số nội dung cụ thể như sau:
1. Cam kết các chất thải phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Cơ sở sẽ đảm bảo đạt các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Việt Nam như sau:
· Nước thải sinh hoạt sẽ được xử lý đảm bảo nằm trong giới hạn của QCVN 40:2011/BTNMT, Cột A: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.
· Tiếng ồn trong khu vực xung quanh và khu vực làm việc đảm bảo nằm trong giới hạn quy chuẩn QCVN 26:2010/BTNMT và QCVN 26:2016/BYT.
· Việc thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại được thực hiện theo đúng Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT.
1. Cam kết thực hiện nghiêm túc kế hoạch quan trắc môi trường định kỳ đã nêu trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường.
1. Cam kết đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp để xảy ra các sự cố trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Công ty TNHH Ever Tech Plastic Việt Nam cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm các quy định bảo vệ môi trường.
Trên đây là các nội dung của bản báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cho “Nhà máy sản xuất đế giày, miếng trang trí giày, sản xuất và gia công khuôn mẫu bằng kim loại” của Công ty TNHH Ever Tech Plastic Việt Nam. 
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường
Kính đề nghị Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương phê duyệt và cấp giấy phép môi trường để chúng tôi tiếp tục hoạt động kinh doanh sản xuất./.
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Ever Tech Plastic Việt Nam	Page 95




[bookmark: _Toc109027790][bookmark: _Toc144218595]PHỤ LỤC BÁO CÁO





























Phụ lục I. GIẤY TỜ CÔNG TY TNHH EVER TECH PLASTIC
1. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; 
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
3. Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết;
4. Giấy phép xây dựng;	
5. Thẩm duyệt và nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy;
6. Giấy phép xả thải;
7. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
8. Tờ khai đăng ký công trình khai thác nước dưới đất;
9. Văn bản trả lời về việc khai thác nước ngầm;
10. Văn bản ủy quyền của Cơ sở;
11. Sổ đăng ký chủ nguồn thải;
12. Hợp đồng thu gom chất thải sinh hoạt;
13. Hợp đồng thu gom chất thải công nghiệp;
14. Hợp đồng thu gom chất thải nguy hại;
15. Hóa đơn tiền điện tháng 5, 6 và 7 của năm 2023;
16. Hóa đơn tiền nước tháng 5, 6 và 7 của năm 2023;
17. Chứng từ thu gom CTNH năm 2022;













Phụ lục II. KẾT QUẢ QUAN TRẮC VÀ NHẬT KÝ VẬN HÀNH
1. Các phiếu kết quả quan trắc môi trường tại cơ sở;
2. Nhật ký vận hành HTXL nước thải của cơ sở;

























Phụ lục III. BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ BẢN VẼ
1. Bản vẽ hoàn công mặt bằng tổng thể của cơ sở;
2. Bản vẽ hoàn công mặt bằng tổng thoát nước mưa của cơ sở;
3. Bản vẽ hoàn công mặt bằng tổng thoát nước thải của cơ sở;
4. Bản vẽ mặt bằng bố trí sản xuất của cơ sở;
5. Bản vẽ kho chứa CTCN, CTNH của cơ sở;
6. Biên bản nghiệm thu, bàn giao HTXL nước thải của cơ sở;
7. Bản vẽ hoàn công HTXL nước thải của cơ sở;
8. Sơ đồ vị trí lấy mẫu của chương trình quan trắc môi trường.
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